NGHI DINH
ciia Chinh phii s6 149/2005/ND-CP ngay 06 thang 12 nim 2005
Quy dinh chi tiét thi hanh Luit Thué xuit khau, Thué nhap khau

CHINH PHU
Can cit Ludt Té chirc Chinh phit ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cir Ludt Thué xudt khdu, Thué nhdp khau sé 45/2005/0HI11 ngay 14 thing 6 ndm
2005;

7 Can cu L’uc_it‘Hdi quan sé 29/2001/QH10 ngay 29 thang 6 nam 2001 va Ludt sira doi,
bo sung mot so diéu cua Ludt Hai quan so 42/2005/QH]11 ngay 14 thang 6 nam 2005,

Theo dé nghi cua B truong Bé Tai chinh,

NGHI PINH :

Chuong I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pbi tuong chiu thué

Hang hoa trong cac truong hop sau day 1a ddi tugng chiu thué xuat khau, thué nhap
khau, trir hang hoéa quy dinh tai Di€u 2 cua Nghi dinh nay:

1. Hang hoa xuat khau, nhap khiu qua ctra khau, bién giéi Viét Nam bao gdm: hang
hoa xuat khau, nhap khau qua ctra khau duong bo, duong song, cang bién, cang hang
khong, dudng sét lién van qudc té, buu dién qudc té va dia diém lam thu tuc hai quan khac
dugc thanh 1ap theo quyét dinh ciia co quan nha nudc c6 tham quyén.

2. Hang hoa duoc dua tir thi truong trong nudc vao khu phi thué quan va tir khu phi
thué quan vao thi trudng trong nudc.

Khu phi thué quan bao gém: khu ché xuét, doanh nghiép ché xuét, kho bao thué, khu
bao thué, kho ngoai quan, khu kinh té thuong mai dac biét, khu thuong mai - cong nghiép
va cac khu vuc kinh té khac duge thanh 1ap theo Quyét dinh cua Thu tudéng Chinh pht, co6
quan hé mua béan trao d6i hang hoa giira khu nay véi bén ngoai la quan hé xuat khau, nhap
khau.

3. Hang hoa mua ban, trao ddi khac duogc coi la hang hoa xuét khau, nhép khau.
Piéu 2. Déi tugng khong chiu thué

Hang hoa trong cac truong hop sau day la dbi tuong khong chiu thué xuat khau, thué
nhap khau:



1. Hang hoa van chuyén qua canh qua ctra khau, bién gi¢i Viét Nam theo quy dinh
cua phap luat.

2. Hang hoa vién trg nhan dao, hang hoa vién trg khong hoan lai cua cac Chlnh phu,
céc t0 chirc thude Lién hop quéc, cac to chire lién chinh phu cac to chue qudc té, cac t6
chire phi Chinh pha nuéc ngoai (NGO), cac t6 chirc kinh té hodc ¢4 nhan ngudi nudc ngoai
cho Viét Nam va nguoc lai, nham phat trién kinh té - xa hoi, hodc cac muc dich nhan dao
khac dugc thuc hién thong qua cac van kién chinh thuc gitta hai Bén, dugc cép c6 thAm
quyén phé duyét; cac khoan trg giup nhan dao, ctru tro khan cip nham khic phuc hau qua
chién tranh, thién tai, dich bénh.

3. Hang hoa tir khu phi thué quan xuét khau ra nuéc ngoéi hang hoa nhap khau tir nudc
ngoal vao khu phi thué quan va chi sir dung trong khu phi thué quan; hang hod dua tir khu phi
thué quan nay sang khu phi thué quan khéc.

4. Hang hoa 1a phan dau khi thudc thué tai nguyén ctia Nha nudc khi xuat khau.
Diéu 3. Déi tugng ndp thué; ddi twong dugc Gy quyén, bao lanh va ndp thay thué

1. bbi tuong ndp thué theo quy dinh tai Piéu 4 cta Luat Thué xuit khau, Thué nhép
khau, bao gom:

a) Chu hang hoa xuét khau, nhép khau;
b) T6 chirc nhan uy thac xuét khau, nhép khau hang hoa;

¢) Ca nhan c6 hang hoa xuét khéu, nhép khéu khi xuét canh, nhdp canh; gui hodc
nhan hang hoa qua ctra khau, bién giéi Viét Nam.

2. Bbi tuong duoc ty quyén, bao lanh va ndp thay thué, bao gom:

a) Dai 1y lam thu tyc hai quan trong trudng hop duoc d6i twong ndp thué uy quyén
ndp thue xuat khau, thué nhéap khau;

b) Doanh nghiép cung cap dich vu buu chinh, dich vu chuyén phat nhanh qudc té
trong truong hop ndp thay thué cho dbi tuong nop thué;

c) Té chue tin dung hoac t6 chire khac hoat’ dong theo quy dinh cﬁq Luét Céc td chire
tin dung trong truong hop bao lanh, ndp thay thué cho doi tuong ndp thué theo quy dinh tai
Diéu 14 cua Nghi dinh nay.

Diéu 4. Ap dung diéu udc qudc té

Truong hop diéu uéc qudc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam 1a thanh vién
c6 quy dinh vé thu¢ xuat khau, thué¢ nhap khau khac vdi quy dinh cua Nghi dinh nay thi ap
dung quy dinh cua biéu udc quoc té do.

Diéu 5. Thue doi véi hang hoa mua ban, trao doi cua cu dan bién gidi

Hang hoa mua ban, trao ddi cua cu dan bién gidi duoc mién thué trong dinh murc, néu
vuot qua dinh mirc thi phai ndp thué theo quy dinh ciia Nghi dinh nay. Bo Tai chinh chu
tri, phdi hop voi Uy ban nhan dan tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong noi c¢é bién gidi
va céc co quan lién quan trinh Thu tuéng Chinh phu ban hanh dinh mic duoc mién thué
dbi voi hang ho4, mua béan trao ddi ctia cu dan bién gidi tai timg khu vuc.



Chlr(rng 11 ) )
CAN CU TINH THUE VA BIEU THUE

Piéu 6. Can ct tinh thué

1. Bbi v6i mat hang ap dung thué suit theo ty 1& phan tram (%), can ct tinh thué 1a:
a) S6 luong timg mit hang thyc té xuat khau, nhap khau ghi trong Td khai hai quan;
b) Gia tinh thué timg mat hang;

¢) Thué suét timg mit hang.

2. P6i voi mat hang ap dung thué tuyét dbi, cin ci tinh thué la:

a) S6 luong timg mit hang thyc té xuat khau, nhap khau ghi trong Td khai hai quan;
b) Mtrc thué tuyét ddi tinh trén mot don vi hang hoa.

Piéu 7. Gia tinh thué va ty gia tinh thué

1. Gia tinh thué d6i v6i hang hoa xuat khau 1a gi4 ban tai cira khau xuat theo hop
dong (gia FOB), khong bao gom phi van tai (F) va phi bao hiém (I), dugc xac dinh theo
quy dinh cta phép luat ve tri gia hai quan doi voi hang hoa xuat khau.

2. Gié tinh thué doi voi hang hod nhap khau 1a gia thyc té phai tra tinh dén cira khau
nhap dau tién theo hop dong, dugc xac dinh theo quy dinh cta phéap ludt vé tri gia hai quan
d6i voi hang hoa nhap khau.

3. Ty gia gitra dong Viét Nam v6i dong tién nude ngoai dung dé xac dinh gid tinh
thué 1a ty gia giao dich binh quan trén thi truong ngoai t¢ lién ngan hang do Ngan hang Nha
nudc Viét Nam cong bd tai thoi diém tinh thué, duoc dang trén Bao Nhan dan, dua tin trén
trang dién tir hang ngay cia Ngan hang Nha nudc Viét Nam; truong hop vao cac ngay
khong phat hanh Bao Nhan dan, khong dua tin 1én trang dién ti hodc c6 phat hanh, c6 dua
tin 1én trang dién tor nhung khong thong bao ty gia hodc thong tin chua dwoc cap nhat dén
ctra khau trong ngay thi ty gi4 tinh thué cia ngay hom d6 duoc ap dung theo ty gid tinh thué
ctia ngay lién ké trude do.

Dbi vai cac dong ngoai té chua dugc Ngan hang Nha nude Viét Nam cong bd ty gia
giao dich binh quan trén thi truong ngoai té lién ngan hang thi xac dinh theo nguyén tic ty
gia tinh chéo giita ty gia dong d6 la My (USD) véi dong Viét Nam va ty gia giira dong d6
la My voi cac ngoai t& d6 do Ngan hang Nha nudc Viét Nam cong bd tai thoi diém tinh
thué.

Piéu 8. Pong tién ndp thué

Thué xuat khau, thué nhap khau duoc ndp bang dong Viét Nam. Trudng hop ndp
thué bang ngoai té thi ddi tugng ndp thué phai ndp bang ngoai té tw do chuyén déi. Viéc
quy dbi tir ngoai té ra dong Viét Nam duoc tinh theo ty gia giao dich binh quan trén thi
truong ngoai té lién ngan hang do Ngan hang Nha nudc Viét Nam cong bd tai thoi diém
tinh thué.

Piéu 9. Thué suit

1. Thué sudt ddi véi hang hoa xuét khau duoc quy dinh cy thé cho timg mit hang tai
Bicu thu¢ xuat khau.



2. Thué suit dbi v6i hang hoa nhap khiu dugc quy dinh cu thé cho timg mat hang,
gom thu¢ suat uu dai, thué suat vu dai dac bict va thué suat thong thuong:

a) Thué suat vu dai ap dung ddi voi hang hoa nhap khau cé xuat xu tir nudc, nhém
nudc hodc vung lanh thd thuce hién doi xtr to6i hu¢ quoc trong quan h¢ thuong mai vdi Vit
Nam. Thu¢ suat uu dai dugc quy dinh cu thé cho tirng mat hang tai Bi€u thué nhap khau uu
dai;

b) Thué suat wu d6i dic biét ap dung dbi véi hang hoa nhap khau c6 xuét xtr tir nudc,
nhom nudc hoac ving 16nh thd thuc hién d6i xur tdi hué quéc trong quan hé thuong mai véi
Viét Nam theo thé ché khu vuc thuong mai ty do, lién minh thué quan hodc dé tao thuén
lgi cho giao Iuu thuong mai bién gidi va truong hop vu doi dic biét khac;

Diéu kién ap dung thué suat wu déi dic biét:

- Phai 1a nhitng mat hang duoc quy dinh cu thé trong thoa thuan d6 ky giita Viét
Nam v6i nudce, nhom nudc hodc vung 16nh tho thuc hién vu doéi dac biét vé thué va phai
dap ung du cac dicu kién do6 ghi trong thoa thuén.

- Phai 1a hang hoa c6 Xuét xtr tai nude, nhém nude hoic vung lanh thé ma Viét Nam
tham gia thoa thuén vu dai dac bi¢t veé thue.

¢) Thué suét thong thuong ap dung ddi véi hang hoa nhap khau ¢ xuat xt tir nudc,
nhom nudc hoac vung lanh tho khéng thuc hién doi xur toi hué quoc va khong thuc hién uu
dai déc biét ve thué nhap khau voi Viét Nam.

Thué suét théng thuong duoc ap dung tl}éng nhétv bang 150% murc thué sudt vu dai ciia
tung mat hang tuong g quy dinh tai Biéu thué nhap khau vu dai.

Diéu 10. Bién phap vé thué dé tu vé, chong ban pha gia, chdng tro cap, chéng phan
biét doi xu trong nhap khau hang hoa

Ngoai viéc chiu thué theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 9 ciia Nghi dinh nay, néu hang
hoa nhép khau qué muc vao Viét Nam, co su trg cép, duoc ban pha gia hodc cod su phan
biét dbi xir d6i voi hang hoa xuat khau cta Viét Nam thi bi ap dung mdt trong cac bién
phap vé thué sau day:

1. Tang muc thué nhap khau déi v6i hang hoa nhap khau qua mirc vao Viét Nam theo
quy dinh cta phap 1énh vé tu v¢ trong nhap khau hang hoa nudc ngoai vao Viét Nam.

2. Thué chéng ban pha gia d6i v6i hang hoa ban phé gia nhdp khau vao Viét Nam
theo quy dinh cua phap 1énh vé chong ban pha gia hang hoa nhép khau vao Viét Nam.

3. Thué chdng trg cap d6i v6i hang hoa dugc tro cap nhap khau vao Viét Nam theo
quy dinh cta Phap 1énh ve chong trg cap hang hoa nhap khau vao Viét Nam.

4. Thué chdng phan biét ddi xir ddi voi hang hoa duoc nhap khau vao Viét Nam co
xudt xu tir nwéc, nhém nudce hodc ving lanh thd ma & d6 co sy phan biét ddi xir Vé thué
nhap khau hodc co6 bién phap phan biét d6i xir khac theo quy dinh ctia phéap luat vé& d6i xir
t61 hué qudc va ddi xir qudc gia trong thuong mai qudc té.



Piéu 11. Tham quyén, thi tuc quy dinh mic thué suét thué xuét khau, thué suat thué
nhap khau, thué tuy¢t doi va bién phap vé thué dé chong phan biét doi xtr trong nhép khau
hang hoa.

1. B6 Tai chinh quy dinh cac mirc thué suat sau day:

a) Mtrc thué suat thué xuat khau, thué suét thué nhap khau wu doi ciia tng miat hang
thuc hién theo nguyon tic va thi tuc sau day:

Nguyén tic quy dinh:

- Phu hop véi danh muc nhom hang chiu thué va trong pham vi khung thué suat do
Uy ban Thuong vu Quoc héi ban hanh.

- G6p phan bao dam ngudn thu ngan sach nha nude va binh 6n thi trudng.

- B4o hd san xuat trong nudc ¢6 chon loc, cd dicu kién, ¢6 thoi han phu hgp vai Bicu udc
quoc t€¢ ma Cong hoa xa hdi chi nghia Viét Nam 1a thanh vién.

Thu tuc quy dinh:

- Trén co so nhitng nguyén tic néu trén, cin cit vao chinh sach xuat khau, nhap khau
hang hoa trong ting thoi ky ctia Nha nuée, dinh hudng phat trién cia cac nganh san xuat,
su bién dong vé gia ca trén thi trudng trong ting thoi gian va kién nghi cua céc to chuc, ca
nhan, B6 Tai chinh tham khao y kién cta cac B9, cac Hiép hoi nganh hang dé ban hanh
Quyét dinh vé muc thué sudt thué xuat khau, thué suat thué nhap khau vu dai.

- Truong hop céc Bo, cac Hiép hoi nganh hang con ¢6 ¥ kién chua thong nhét vé thué
suat ddi voi mot s6 mat hang thi Bo Tai chinh bao cdo Thi tuéng Chinh phu cho ¥ kién
trude khi ban hanh Quyét dinh vé mirc thué suat thué xuat khau, thué suat thué nhap khau
uu dai.

b) Miic thué suat thué nhép khéu wu déi dic biét thuc hién theo thu tuc sau: trén co
s& cac thoa thuan wu déi dic biét vé thué ddi voi hang hoa nhap khau ma Viét Nam d6 cam
két, B Tai chonh sau khi tham khao y kién ctia coc BO, Hiép hoi nganh hang dé ban hanh
quyét dinh vé muc thué suét thué nhap khau wu doi dic biét.

2. Bo Tai chénh chii trd, phdi hop véi coc co quan lién quan trdnh Thu tuéng Chinh
phu quyét dinh viéc ap dung thué tuyét dbi va thué chéng phan biét dbi xtr trong trudng
hop can thiét.

Chu’o’n_g 111 )
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Piéu 12. Trach nhiém cua ddi tuong ndp thué

Dbi tuong ndp thué xuat khau, thué nhap khau cé trach nhiém ké khai thué day du,
chinh xac, minh bach va chiu trach nhiém trudc phap luat vé ndi dung ké khai; ndp To khai
hai quan cho co quan Hai quan; tinh thué va nop thué theo quy dinh tai Nghi dinh nay va
quy dinh ctia phéap luat vé thu tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan.



Diéu 13. Thoi diém tinh thué

Thoi diém tinh thué xuat khau, thué nhap khau 1a thoi diém dbi tuong nop thué dang
ky To khai hai quan véi co quan Hai quan.

Thué xuat khau, thué nhap khau dugc tinh theo thué suét, gia tinh thué va ty gia tinh
thué tai thoi diém tinh thué.

Piéu 14. Thoi han nop thué

1. Thoi han nop thué xuat khau 1a 30 (ba muoi) ngay, ké tir ngay dbi tuong ndp thué
dang ky To khai hai quan.

2. Thoi han ndp thué nhap khau ap dung dbi véi ddi tuong ndp thué chap hanh tot
phép luat ve thué.

Dbi tuong ndp thué chap hanh t6t phap luat vé thué 1a doi tuong co hoat dong xuat
khau, nhap khau trong thoi gian it nhat 1a 365 (ba trim sau muoi 1am) ngay, tinh dén ngay
dang ky To khai hai quan 16 hang dang 1am thii tuc nhap khau ma khong c6 hanh vi gian
lan thuong mai; khong tron thué; khong con ng thué va tién phat qué han; chép hanh t6t
ché do bao cdo tai chinh theo quy dinh cta phéap luat thi dugc ap dung thoi han nop thué
nhap khau nhu sau:

a) DPbi voi hang hoa nhap khau 1a vat tu, nguyén liéu dé san xuat hang hoa xuat khau,
thoi han ndp thué 1a 275 (hai tram bay muoi lam) ngay, ké tir ngay d6i tugng ndp thué ding
ky To khai hai quan;

Trudng hop dic biét do chu ky san xuat, dy trir vat tu, nguyén liéu phai kéo dai hon
thi thoi han nop thué duoc xét gia han phit hop véi chu ky san xuat, dy trit vat tu, nguyén
lidu. BO Tai chinh chu tri, phdi hop véi co quan lién quan quyét dinh cu thé.

b) Déi voi hang hoa kinh doanh theo phuong thirc tam nhép, tai xuat hodc tam xuét,
tai nhap, thoi han ndp thué 1a 15 (muoi 1im) ngay, ké tir ngay hét thoi han tam nhap, tai
xudt hodc tam xudt, tai nhap (ap dung cho ca truong hop dugc phép gia han);

¢) Pbi voi hang hoa nhap khau khac ngoai cac truong hop néu tai diém a va b khoan
nay, thoi han nop thué 1a 30 (ba muoi) ngay, ké tir ngay d6i tugng nop thué dang ky To
khai hai quan.

3. Thoi han nop thué nhap khau ap dung d6i voi ddi tuong ndp thué chua chap hanh
tot phap luat vé thué:

a) Truong hop néu dugc to chirc tin dung hodc to chirc khac hoat dong theo quy dinh
ciia Luat Cac t6 chuc tin dung bao lanh vé s6 tién thué phai ndp thi thoi han ndp thué thuc
hién theo thoi han bao lanh, nhung khong qué thoi han quy dinh tai khoan 2 Didu nay. Hét
thoi han bao lanh (trong truong hop thoi han bao lanh ngin hon thdi han ndp thué) hoic
hét thoi han ndp thué (trong truong hop thoi han bao ldnh bang hodc dai hon thoi han ndp
thué) ma déi twong ndp thué chua nop thué xong thi to chire bao lanh ¢o trach nhiém nodp



tién thué, tién phat cham ndp thué (néu c6) thay cho ddi tugng nop thué. Thoi han cham
nop thué dugc tinh tir ngay hét thoi han bao lanh hodc hét thoi han ndp thué quy dinh trén
day;

b) Truong hop khong dugc to chic tin dung hodc to chirc khac hoat dong theo quy
dinh ciia Luat Céc to chirc tin dung bao lanh vé sb tién thué phai nop thi phai ndp xong
thué trude khi nhan hang.

4. Pbi v6i hang hoa nhap khau 1 hang tiéu dung phai ndp xong thué trude khi nhan
hang. Truong hop c6 bao lanh vé so tién thué phai ndp thi thoi han ndp thué 1a thoi han bao
lanh, nhung khong quéa 30 (ba muoi) ngay, ké tir ngay ddi tugng ndp thué dang ky To khai
hai quan. Hét thoi han bao lanh ma ddi tugng ndp thué chua ndp thué xong thi té chirc bao
lanh c6 trach nhiém ndp s tién thué va tién phat cham ndp thué (néu co) thay cho ddi
tuong nop thué. Thoi han cham nop thué dugc tinh tir ngay hét thoi han bao 1anh.

Bo Thuong mai ban hanh Danh muc hang tiéu dung dé lam cin ctr thyc hién quy
dinh tai diém nay.

Piéu 15. Ké khai, nop thué theo To khai hai quan mot lan

Hang ho4 xuét khau, nhap khau dang ky To khai hai quan mot 1an dé xuat khau, nhap
khau nhiéu 1an thi thué xuét khau, thué nhép khau dugc tinh theo thué sut, gia tinh thué va
ty gia dung dé xac dinh gia tinh thué cho ting 1an xut khau, nhap khau trén co so sé luong
ting mat hang thuc té xuét khau, nhap khau. Thoi han nop thué cho tung lan xuit khau,
nhép khau thuc hién theo quy dinh tai biéu 14 cua Nghi dinh nay.

) ) ~ Chuong IV ) )
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Diéu 16. Mién thué

Hang hoa xuét khau, nhap khau trong céc truong hop sau ddy dugc mién thué xuit
khau, thué nhap khau:

1. Hang hoa tam nhap, tai xuat hodc tam xut, tai nhép dé tham du hoi cho, trién 1am,
gidi thi€u san phém; may moc, thiét bi, dung cu nghé nghiép tam nhap, tai xudt hodc tam
Xuét, tai nhép dé phuc vu cong viéc trong thoi han nhét dinh.

Hét thoi han hoi cho, trién 1am, €161 thi¢u san phém hodc két thiic cong viéc theo quy dinh
cta phap luat thi dbi vei hang hoa tam XUt phai dugc nhap khau tro lai Viét Nam, doi véi hang
hoa tam nhép phai tai xuit ra nudc ngoai.

2. Hang hoa 1a tai san di chuyén cua t6 chiic, cd nhan Viét Nam hoac nudc ngoai



mang vao Viét Nam hodc mang ra nudc ngoai trong muc quy dinh, bao gom:

a) Hang hod 1a tai san di chuyén cua t6 chirc, ca nhan nguoi nudc ngoai khi dugc
phép vao cu tra, lam viéc tai Viét Nam hodc chuyén ra nudc ngoai khi hét thoi han cu tru,
lam viéc tai Viét Nam;

b) Hang hod 14 tai san di chuyén cua to chirc, ca nhan Viét Nam duoc phép dua ra
nudc ngoai dé kinh doanh va lam viéc, khi hét thoi han nhép khau lai Viét Nam;

¢) Hang ho4 1a tai san di chuyén cua gia dinh, c4 nhan nguoi Viét Nam dang dinh cu
& nudc ngoai duge phép vé Viét Nam dinh cu hodc mang ra nudc ngoai khi dugc phép
dinh cu ¢ nudc ngoai; hang hoa 1a tai san di chuyén ctia ngudi nudc ngoai mang vao Viét
Nam khi dugc phép dinh cu tai Viét Nam hodac mang ra nudc ngoai khi dugc phép dinh cu
O nuoc ngoai;

3. Hang hod xuat khau, nhdp khau cua t6 chtc, cd nhan nudc ngoai dugc huong
quyén vu dii, mién trir ngoai giao tai Viét Nam.

4. Hang hoo nhap khau dé gia cung cho phda nudc ngoai duoc mién thué nhap khau
va khi xuét trd san pham cho phda nude ngoai duge mién thué xuit khau. Hang hoo xuét
khau ra nudc ngoai dé gia cung cho phéa Viét Nam dugc mién thué xuat khau, khi nhap
khau tr¢ lai dugc mién thué nhap khau tron phan tri gio ciia hang hoo xuét khau ra nudc
ngoai dé gia cung theo hop dong.

5. Hang hoa xuat khau, nhap khau trong tiéu chuan hanh 1y mién thué ciia nguoi xuat
canh, nhap canh.

6. Hang hoa nhap khau dé tao tai san c6 dinh cta du an khuyén khich dau tu quy dinh
tai Phu luc I hoac Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh nay, du an dau tu béng nguén
v6n hd trg phat trién chinh thirc (ODA) dugc mién thué nhap khau, bao gom:

a) Thiét bi, may moc;

b) Phuong tién vén tai chuyén dung trong day chuyén cong ngh¢ dugc B6 Khoa hoc
va Cong nghé xac nhan; phuong tién van chuyén dua don cong nhan gom xe 6t tir 24 chd
ngoi trd 1én va phuong tién thuy;

¢) Linh kién, chi tiét, bo phan 101, phy tung, ga lap, khuoén mau, phu kién di kem dé
lap rap dong bd hodc sir dung dong bo v6i thiét bi, may méc, phuwong tién van tai chuyén
dung quy dinh tai diém a va diém b khoan nay;

d) Nguyén liéu, vat tu dung dé ché tao thiét bi, may méc nam trong day chuyén cong
nghé hoac dé ché tao linh kién, chi tiét, bd phan roi, phu tung, ga lép, khudén mau, phu kién
di kém dé lap rap dong bo hodc st dung dong bo vai thiét bi, may moc quy dinh tai diém a
khoan nay;



d) Vat tu xdy dung trong nudc chua san xuit dugc.

B0 Ké hoach va Pau tu ban hanh Danh muc vat tu xdy dung trong nudc da san xuét duoe
dé 1am can ct thue hién viéc mién thué quy dinh tai khoan nay.

7. Gibng cay trong, vat nudi duoc phép nhap khau dé thuc hién dy 4n dau tu trong
linh vuc ndng nghi€p, 1am nghiép, ngu nghiép.

Bo Néng nghiép va Phat trién nong thon ban hanh Danh muc giéng cdy trong, vat
nudi dugc phép nhap khau dé lam co so thyc hién viéc mién thué quy dinh tai khoan nay.

8. Hang hoa nhap khéu cta doanh nghiép BOT va Nha thau phu dé thuc hién du 4n
BOT, BTO, BT, bao gom:

a) Thiét bi, may moc nhap khéu dé tao tai san ¢ dinh (ké ca thiét bi, may moc, phu
tung su dung cho viéc khao sat, thiét ke, thi cong, xay dung cong trinh);

b) Phuong tién vén tai chuyén dung nam trong dy chuyén cong nghe dé tao tai san
cd dinh duoc Bo Khoa hoc va Cong ngh¢ xac nhan; phuong tién van chuyén dua don cong
nhan gom xe 6t0 tir 24 chd ngdi trd 1én va phuong tién thuy;

¢) Linh kién, chi tiét, bd phan rdi, phu ting, ga lip, khuon mau, phu kién di kém dé
lap rap dong bd hoidc st dung dong bo vai thiét bi, may moc, phuong tién van tai chuyén
ding, phuong tién van chuyén dwa don cong nhan néu tai khoan nay, ké ca truong hop sir
dung cho viéc thay thé, bao hanh, bao dudng trong qué trinh van hanh cong trinh;

d) Nguyén li¢u, vat tu nhap khéau dé thuc hién du an, ké ca nguyén li¢u, vat tu dé
phuc vu san xuat, van hanh cong trinh.

9. Viéc mién thué nhap khau dbi voi hang hoa nhap khau quy dinh tai khoan 6, 7 va
khoan 8 bic¢u nay duogc ap dung cho ca truong hop md rong quy mo du an, thay theé doi
maoi cong nghé.

10. Mién thué lan dau d6i véi hang hod 1a trang thiét bi nhap khau theo danh muc quy
dinh tai Phu lyc III ban hanh kém theo Nghi dinh nay dé tao tai san cb dinh cua du 4n
khuyén khich dau tu, dy 4n dau tu bang ngudn von hd tro phat trién chinh thirc (ODA) dau
tw vé khach san, van phong, can h cho thué, nha ¢, trung tdm thuong mai, dich vu ky
thuat, siéu thi, san golf, khu du lich, khu thé thao, khu vui choi giai tri, co s& kham, chira
bénh, dao tao, van hoa, tai chinh, ngan hang, bao hiém, kiém toén, dich vu tu van.

11. Mién thué d6i v6i hang hoa nhap khau dé phuc vu hoat dong dau khi, bao gom:

a) Thiét bi, may moc; phuong tién vén tai chuyén dung can thiét cho hoat dong dau
khi dugc Bo Khoa hoc va Cong nghé xac nhan; phuong tién van chuyén dé dwa dén cong
nhan gém xe Otd tir 24 chd ngf”)i tro 1én va phuong tién thuy; ké ca linh kién, chi tiét, bo
phan roi, phy tung ga lap, thay thé, khuén mau, phu kién di kém dé 1ap rap dong bo hodc sir
dung déng bo véi thiét bi, may moc, phuong tién van tai chuyén dung, phuong tién van
chuyén dé dua dén cong nhan néu trén;

b) Vat tu can thiét cho hoat dong déu khi ma trong nudc chua san xuét duoc.
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Bo6 Ké hoach va Pau tu ban hanh Danh muc vat tu can thiét cho hoat dong dau khi
ma trong nudc da san xuat dugc dé lam can cu thuc hién viéc mien thué quy dinh tai diém
nay;

c¢) Trang thiét bi y té€ va thuoc cap cuu st dung trén cac dan khoan va cong trinh noi
dugc BO Y t€ xac nhén;

d) Trang thiét bi van phong phuc vu cho hoat dong dau khi;
e) Hang hoa tam nhap, tai xuat khac phuc vu cho hoat dong dau khi.

12. Bbi VO‘l co s& dong tau duge mién thué xuat khau ddi véi cac san pham tau b1en
xuat khau va mién thué nhap khau dbi voi cac loai may moc, trang thiét bi dé tao tai san cd
dinh; phuong tién vén tai nam trong diy chuyén cong nghé dugc Bo Khoa hoc va Cong
nghé xac nhan dé tao tai san cb dinh; nguyén li¢u, vat tu, ban thanh phém phuc vu cho viéc
dong tau ma trong nudc chua san xuat duoc.

Bo Ké hoach va Pau tu ban hanh Danh muc nguyén li€u, vat tu, ban thanh phém
phuc vu cho viéc dong tau ma trong nudc da san xuat duge dé l1am céan cu thuc hién viéce
mién thué quy dinh tai khoan nay.

13. Mién thué nhap khau d6i véi nguyén ligu, vat tu phuc vu tryc tiép cho hoat dong san
xuat san pham phan mém ma trong nudc chua san xuat dugc.

B6 K& hoach va Pau tu ban hanh Danh muc nguyén li€u, vat tu phuc vu truc tiép cho
hoat dong san xuat san pham phan mém ma trong nudc da san xuat dugc dé lam céan cu
thuc hién viéc mién thu¢ quy dinh tai khoan nay.

14. Mién thué nhap khau ddi VO‘l hang hod nhap khau dé sir dung tryc tiép vao hoat
dong nghién ctru khoa hoc va phat trién cong nghe bao gom: may moc, thiét bi, phu ting,
vat tu, phuong tién van tai trong nudc chua san xuét duoc cong nghé trong nudc chua tao
ra dugc; tai liéu, sach, bdo, tap chi khoa hoc va cac ngudn tin dién tir vé khoa hoc va cong
ngh¢.

Bo Ké hoach va Pau tu ban hanh Danh muc may moc, thiét bi, phu tung, vat tu,
phuong tién van tai, cong nghé sir dung truc tiép vao hoat dong nghién ctru khoa hoc va
phat trién cong ngh¢ ma trong nudc da san xut duge dé 1am can cir thuc hién viéc mién
thué quy dinh tai khoan nay.

15. Nguyén li¢u, vat tu, linh kién nhép khéu dé san xuit cua cac du an thudc Danh
muc linh vuc dac biét khuyén khich dau tu quy dinh tai Phu luc [ hoac thudc Danh muc dia
ban ¢6 diéu kién kinh té - x hoi ddc biét khé khan quy dinh tai Phu luc IT ban hanh kém
theo Nghi dinh nay hoac thugc linh vuc san xuat linh kién, phu tung co khi, dién, dién tir
dugce mién thué nhap khau trong thoi han 5 (nim) ndm, ké tir ngay bat dau san xuat.

Bo Thuong mai phdi hop véi cac B, nganh lién quan dé ban hanh van ban hudng
dan phan loai chi ti€t nguyén liéu san xuat, vat tu, linh kién dé lam can ctr thuc hién viéc
mién thué quy dinh tai khoan nay.

16. Nguyén li¢u, vat tu, ban thanh phém trong nudc chua san xuét duoc nhép khau dé
phuc vu san xuat cua du an thugc Danh muc linh vuc khuyén khich dau tu quy dinh tai Phu
luc [; ban thanh pham trong nudc chua san xuat dugc nhép khau dé phuc vu san xuat cta
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du an thuoc Danh muc linh vuc dac biét khuyén khich dau tu quy dinh tai Phu luc I hoac
thudc Danh muc dia ban c6 diéu kién kinh té - xa hoi ddc biét kho khian quy dinh tai Phu
luc I ban hanh kém theo Nghi dinh niay duoc mién thué nhép khau trong thoi han
5 (nam) nam, ké tir ngay bat dau san xuat.

Bo6 Ké hoach va Pau tu ban hanh Danh muc nguyén li€u, vat tu, ban thanh phém ma
trong nudc da san xuat dugce dé lam can ct thuc hién viéc mién thué quy dinh tai khoan
nay.

17. Hang hoa san xudt, gia cong, tai ché, lap rap tai khu phi thué quan khong st dung
nguyén liéu, linh kién nhap khau tir nudc ngoai khi nhap khau vao thi truong trong nudc
dugc mién thué nhap khau; truong hop c¢6 st dung nguyén liéu, linh kién nhap khau tir
nude ngoai thi khi nhap khau vao thi trudng trong nude chi phai ndp thué nhap khau trén
phan nguyén liéu, linh kién nhap khau céu thanh trong hang hoa do.

18. May moc, thiét bi, phuong tién van tai (trir xe 6t6 dudi 24 chd ngdi va xe 6t6 co
thiét ké vira ché nguoi, vira chd hang tuong duong véi xe 0t0 dudi 24 chd ngdi) do Nha
thau nudc ngoai nhap khau theo phuorng thirc tam nhép, tai xuat dé phuc vu th1 cong cong
trinh, dy an ODA tai Viét Nam dugc mién thué nhap khau khi tam nhap va mién thué xuat
khau khi tai xuat.

19. T6 chtrc, ca nhan xuat khau, nhép khau hang ho4a quy dinh tai cac khoan 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va khoan 18 Diéu nay phai ty xac dinh, ty chiu trach nhiém
trudc phap luat vé viéc ké khai chinh xac, trung thuc cac mat hang thudc dién duoc mién
thué khi ding ky To khai hai quan.

20. DBi twong nop thué gap kho khian do nguyén nhan khach quan va cac truong hop
khac, Bo Taiqchil}h trinh Thu tuéng Chinh phu xem xét, quyét dinh mién thué xuat khau,
thué nhap khau doi voi tirng truong hop.

Piéu 17. Xét midn thué
Hang hoa xuat khau, nhap khau trong cic trudng hop sau dy dugc xét mién thué:

1. Hang hoa nhap khau 1a hang chuyén dung truc tiép phuc vu cho quéc phong, an
ninh, gido duc va dio tao, nghién ctru khoa hoc (trtr truong hop quy dinh tai khoan 14 Diéu
16 cia Nghi dinh nay) dugc xét mién thué nhép khéau theo Danh muc hang hoa nhép khau
do Bo Tai chinh thong nhat véi cac B, nganh lién quan quy dinh.

2. Hang hod 1a qua bi€u, qua tang, hang mau cua to chuc, ca nhan nudc ngoai cho té
chtie, ca nhan Viét Nam hoac ngugc lai dugc xét mien thué trong dinh muec.

3. Hang hoa nhap khau dé ban tai cira hang mién thué cho ngudi xuat canh, nhap
canh va cac dbi tugng khac theo quy dinh ctia Chinh phii, bao gdm ca hang hoa khuyén
mai, hang hoa dung thir duoc phia nudc ngoai cung cap mién phi dé ban kém véi hang hoa
ban tai cira hang mién thué.

Diéu 18. Xét giam thué

Hang hoa xuét khau, nhap khiu dang trong qua trinh giam st ciia co quan Hai quan
néu bi hu hong, mat mat duoc co quan, td chirc c6 thAm quyén giam dinh, ching nhan thi
dugc xét giam thué twong Gmg voi ty 1¢ ton that thuc té ciia hang hoa. Co quan Hai quan
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can cir vao sb lugng hang hoa bi mAt mat va ty 1¢ t6n that thuc té cua hang hoa da duogc
giam dinh, chirng nhan dé xét giam thué.

Piéu 19. Hoan thué xuét khau, thué nhap khau trong cac truong hop sau day:

1. Hang hoa nhap khau da ndp thu¢ nhdp khau nhung con luu kho, luu bai tai cua
khau va dang chiu su gidm sat cua co quan Hai quan, dugc tai xuat ra nudc ngoai.

2. Hang hod xuat khau, nhap khau da nop thué xuat khau, thué nhap khau nhung
khong xuat khau, nhap khau.

3. Hang hoa da nop thué xuét khau, thué nhép khau nhung thuc té xuét khau hoac
nhap khau it hon.

4. Hang hoa nhap khau dé san xuat hang hoa xuat khau néu da nop thué nhap khau
thi dugc hoan thué twong tng véi ty 16 san pham thuc té xuét khau.

5. Hang hoa da nop thué nhap khau sau d6 xut khau trong cic truong hop sau:

a) Hang ho4 nhap khau dé giao, ban cho nudc ngoai thong qua cac dai 1y tai Viét
Nam;

b) Hang hoa nhap khau dé ban cho cac phuong tién ciia cac hing nudc ngoai trén cac
tuyén duong qudc té qua cang Viét Nam va cac phuong tién ciia Viét Nam trén cac tuyén
duong quoc té theo quy dinh ctia Chinh phu.

6. Hang hoa tam nhap khau dé tai xuat khau hoac hang hoa tam xuat khau dé tai nhép
khéu theo phuong thurc kinh doanh hang hoa tam nhap, tai XUuat; hang hoa tam Xuat, tai
nhap va hang hoa nhap khau uy thac cho phia nudc ngoai sau d6 tai xuat da ndp thué nhap
khau, thué xut khau (trir truong hop quy dinh tai khoan 1 Didu 16 ctia Nghi dinh nay).

7. Hang hoa da xuat khau nhung phai nhap khe;u{ tro lai Viét Nam thi dugc xét hoan
thué xuat khau da ngp va khong phai np thue¢ nhap khau.

8. Hang hoa nhap khau nhung phai tai xuat tra lai cha hang nudc ngoai hodc tai xuét sang
nudc thtr ba thi duge xét hoan lai thue nhap khau da ndp twong tng véi so luong hang thuc te
tai xuat va khong phai ndp thué xuat khau.

9. May moc, th1et bi, dung cy, phuong tién van chuyen clia cac to chirc, ca nhan duoc
phép tam nhap, tai xuat (bao gom ca muon tai xuat) dé thuc hién cac du an dau tu, thi cong
xay dung, ldp dat cong trinh, phuc vu san xuat, khi nhap khau phai ké khai nop thué nhap
khau theo quy dinh, khi tai xuat ra khoi Viét Nam s& dugc hoan lai thué nhap khau. Sb thué
nhép khau hoan lai dugc xéac dinh trén co s& gia tri st dung con lai cia hang hoa khi tai
xudt khau tinh theo thoi gian st dung, luu lai tai Viét Nam. Trudng hop hang hoa da hét
gia tri su dung thi khong dugc hoan lai thué.

10. Hang hoa xut khau, nhap khau qua duong dich vu buu chinh, chuyén phat nhanh
qudc t& ma doanh nghiép kinh doanh dich vu nay da nop thué thay cho chu hang nhung
khong giao duoc hang hoa cho ngudi nhan phai tai xuét, tai nhap hodc truong hop hang
hoa bi tich thu, ti€u huy theo quy dinh ctia phap luat thi dugc hoan lai sb tién thué da nop.
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11. Trudong hop c6 sy nham 14n trong ké khai, tinh thué, ndp thué (bao gdbm ca ddi tuong
nop thué va co quan Hai quan) thi dugc hoan tra so tién thué ndp thira néu sy nham 1an d6 xay
ra trong thoi han 365 (ba trim séu 1im) ngay trd vé trude, ké tir ngay phat hién c6 sy nham 1an.
Ngay phat hién ¢6 sy nham 1an 1a ngay ky vin ban xac nhén giita d6i trong ndp thué va co quan
Hai quan.

12. Hang hoa xuat khau, nhap khau di ndp thué xuét khau thué nhap khau nhung sau d6
duoc mién thué theo quyét dinh co quan nha nude ¢ tham quyeén.

Diéu 20. Trach nhiém va thoi han hoan thué

1. Cham nhét trong thdi han 60 (sau muoi) ngay, ké tir ngay diang ky To khai hai
quan hang hoa thuc té xuét khau, nhép khau, doi tuong dugc xét hoan thué phai hoan thanh
ho so theo quy dinh giri co quan nha nudc c6 tham quyén dé xem xét, giai quyét hoan lai
tién thué da nop.

Truong hop thoi han thanh toan quy dinh tai hop dong xuat khau dai hon 60 (sau
muoi) ngay, ké tir ngdy thuc xuat khau hang hoa, doanh nghiép phai c6 ban cam két xut
trinh chimg tir thanh toan trong thoi han 15 (muoi 1dm) ngay, ké tir ngay hét thoi han thanh
toan ghi trén hop dong.

2. Trong thoi han 15 (muoi 1am) ngay, ké tir ngay nhan di ho so yéu cau hoan thué
theo quy dinh, co quan nha nuéc ¢6 thim quyén xét hoan thué c¢é trach nhiém ra quyét dinh
hoan thué cho ddi twong dugc hoan thué; truong hop ho so khéng day du hoéc khong dﬁng
quy dinh thi trong thoi han 5 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan hd s0 yéu cau hoan thué, co
quan nha nudc c¢6 thim quyén xét hoan thué phai ¢6 vian ban yéu cau bo sung ho so.

3. Qua thoi han quy dinh tai khoan 2 biéu nay, néu viéc cham ra quyét dinh hoan thué
12 16i cua €O quan nha nude ¢ tham quyén xét hoan thué thi ngoai s tién thué phai hoan con
phai tra tién 13i. Tién 13i cham hoan thué duoc tinh ké tir ngay cham ra quyét dinh hoan thué
cho dén ngay c6 quyet dinh hoan thué theo mirc 13i suét tién vay Ngan hang thuong mai tai
thoi diém phai ra quyét dinh hoan thué.

Piéu 21. Truy thu thué
1. Cac trudong hop phai truy thu thué xuét khau, thué nhap khau:

a) Cac truong hop dd duge mién thué, xét mién thué quy dinh tai Diéu 16, Didu 17
Nghl dinh nay, nhu’ng sau do hang hoa sur dung vao muc dich khac véi muc dich da dugce
mién, xét micn thue thi phai nop du thué; trir truong hop chuyén nhuong cho déi tugng
thudc dién duge mién hodc xét mién thué quy dinh tai Nghi dinh nay;

b) Trudng hop ddi tuong nop thué hoéc co quan Hai quan co su nham 1an trong ké
khai, tinh thué, nop thué th1 phai truy nop s tién thué con thiéu trong t thoi han 365 (ba tram
sdu muoi 1am) ngay tro vé trude, ké tir ngay phat hién c6 sy nham 1an. Ngay phat hién c6
sw nham 14n 13 ngay ky van ban x4c nhén gitta dbi twong ndp thué va co quan Hai quan;

¢) Truong hop néu phat hién co6 su gian 1an, trén thué thi phai truy thu tién thué trong
thoi han 5 (ndm) nam tro vé trudc, ké tir ngay kiém tra phat hién. Ngay klem tra phat hién
c¢6 su gian 1an, trén thué 13 ngdy co quan nha nudc c6 tham quyén ky quyét dinh truy thu
thué.

2. Can cir dé tinh thué xuét khau, thué nhap khau 1a gia tinh thué, thué suét va ty gia tai
thoi diém co6 sy thay d6i muc dich da dugc mien thué, xét mién thué doi véi truong hop néu
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tai diém a khoan 1; tai thoi diém ding ky T khai hai quan trude day dbi véi truong hop néu
tai diém b, c khoan 1 Piéu nay.

3. Thoi han ké khai thué 1a 10 (muoi) ngay, ké tir ngay thay doi muc dich di duoc
mién thué, xét mién thué trudc day dbi voi truong hop néu tai diém a; 10 (mudi) ngay ké
tir ngay phat hién c6 sy nham 1an ddi véi truong hop néu tai diém b; va ké tir ngay kiém tra
phat hién c6 sy gian lan, trén thué d6i voi truong hop néu tai diém c khoan 1 Diéu nay.

4. Thoi han nop thué, ndp phat (néu co) ddi véi cac truong hop néu tai diém a, b, ¢
khoan 1 Bleu nay la trong vong 10 (muol) ngay, ké tir ngdy co quan Nha nudc co tham
quyén ra quyét dinh vé s6 tién thué, tién phat (néu c6) phai nop.

Néu qua thoi han néu trén ma doi tuong ndp thué khong ké khai, ndp du sb tién thué,
tién phat (n€u c6) vao ngan sach nha nudc thi s€ bi xir Iy vi pham theo quy dinh cua phép
luat hién hanh.

) Chuong V
KHIEU NAI VA XU LY VI PHAM

Diéu 22. Khicu nai va giai quyet khicu nai

Quyén han va trach nhiém cua ddi tuong ndp thué trong viéc khiéu nai vé thué xuat
khau, thué nhap khau; trach nhiém va quyén han ctia co quan Hai quan trong viéc giai
quyét khiéu nai vé thué xuat khau, thué nhap khau thyc hién theo quy dinh cua Luat Thué
xuét khau, Thué nhap khéau va phap luat vé khiéu nai, t céo.

Piéu 23. Xir Iy vi pham vé thué di v6i ddi tugng ndp thué

Déi tugng nop thué vi pham quy dinh cua Luat Thué xuét khau, Thué nhap khau va
cua Nghi dinh nay thi bi xu 1y nhu sau:

1. Nop cham tlen thué, tién phat so voi ngay cudi clng trong thoi han quy dinh
phai nop hoic ngay cudi cung trong th0'1 han duoc ghi trong quyét dinh xur 1y vé& thué
thi ngoai viéc phai nop du tlen thue tién phat, m01 ngay ndp cham con phai ndp phat
bang 0,1% (mdt phan nghln) s6 tién cham ndp; néu thoi han cham ndp 1a qua 90 (chin
muoi) ngay thi bi cudng ché theo quy dinh tai khoan 4 Diéu nay.

2. Khong thyc hién ké khai thué, nop thué theo ding quy dinh thi tiy theo tinh chét,
murc d§ vi pham ma bi xu 1y vi pham hanh chinh vé thué.

3. Khai man thué, tron thué thi ngoai viéc phai nop du tién thue theo quy dinh thi tuy
theo tinh chat, mirc d6 vi pham con bi phat tién tir mot dén nam lan s tién thué gian lan.

Tha trudéng co quan Hai quan noi dbi tugng nop thué dang ky To khai hai quan co
quyén xu ly doi voi vi pham quy dinh tai khoan nay.

4. Khong nop thué, ndp phat theo quyét dinh xir Iy vé thué thi bi cudng ché thi hanh
bang cac bién phap sau day:

a) Trich tién gui cua ddi tuong ndp thué tai ngan hang, to churc tin dung, Kho bac
Nha nudc dé ndp thue, ndp phat. Ngan hang, t6 chirc tin dung, Kho bac Nha nudc cé trach
nhiém trich tién tur tai khoan tién gui ctia doi tugng ndp thueé dé ndp thue, ndp phat vao
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ngan sach nha nudc theo quyet dinh xtr Iy ve thue cua co quan Hai quan hodc co quan nha
nudc co tham quyén;

b) Co quan Hai quan noi dang ky To khai hai quan dugce quyén tam glu hang hoa
hoic ké bién tai san theo quy dinh cua phap luat dé bao dam thu du tién thué, tlen phat
con thiéu. Sau thoi han 30 (ba muoi) ngay, ké tir ngdy co quan Hai quan co quyét dinh
tam gitr hang hoa hoac quyét dinh ké bién tai san ma d6i tuong nop thué van chua nop
du tién thué, tién phat thi co quan Hai quan duoc ban ddu gia hang hoa, tai san theo
quy dinh cua phap luat dé thu du tién thué, tién phat;

¢) Co quan Hai quan khong 1am thu tuc nhap khau cho chuyén hang tiép theo ciia ddi
tuong ndp thue cho dén khi doi tuong do ndp du tién thue, tién phat.

5. Trong thoi han 60 (sau muoi) ngdy, ké tir ngay dang ky To khai hai quan ma
doi ‘twong ndp thué tu phat hién ra nhiing sai so6t, nham 1an va cha dong nop sb tién
thué con thiéu vao ngan sach nha nude thi duge mién dp dung cac hinh thtic xir phat.

6. Nguoi c6 hanh vi tron thué véi sd luong 1om hoac da bi xtr phat vi pham hanh
chinh vé hanh vi tron thué ma con vi pham thi bi truy ctru trach nhi¢ém hinh sy theo quy
dinh cua phap luat.

biéu 24. Xt ly vi pham d6i vdi cong chirc hai quan hodc ca nhan khac c6 lién quan:

1. Cong churc hai quan hodc ca nhan khac lgi dung chuc vy, quyén han dé chiém
dung, tham 6 tién thué thi phai bdi thuong cho nha nudc toan bo sé tién thué da chiém
dung, tham 6 va tuy theo tinh chét, mirc d6 vi pham ma bi xtr 1y ky luat, x(r phat hanh chinh
hodc bi truy ctru trach nhiém hinh su theo quy dinh cua phap luét.

2. Cong chirc hai quan thiéu tinh than trach nhiém, ¢d y 1am trai, bao che cho ngudi
vi pham hodc c6 hanh vi khac vi pham quy dinh cua phap luat thué xuét khau, thué nhap
khau thi tuy theo tinh chit, mirc d0 vi pham ma bi xur 1y ky luat, xir phat hanh chinh hoéc bi
truy ciru trach nhiém hinh sy; néu gay thiét hai thi phai boi thuong theo quy dinh cuia phép
luat.

) Chuong VI
TO CHUC THU'C HIEN

Piéu 25. Trach nhiém ctia BO Tai chinh:

1. Tb chire, chi dao viée thu thué xuit khau, thué nhép khau; quy dinh tham quyén,
thu tuc mién thu¢, xét mién thue, xét giam thue, xét hoan thug, truy thu thué va xir 1y vi
pham theo quy dinh ctia Nghi dinh nay.

2. Chu tri, phdi hop v6i Ngan hang Nha nudc Viét Nam ban hanh quy dinh va hudng
dan céac t6 chuc tin dung cung cap thong tin co6 lién quan dén doi tugng ndp thue dé phuc
vu cho vi¢ce kiém tra thu thué xuat khau, thué nhap khau.

Pié¢u 26. Uy ban nhan déan cac tinh, thanh phé truc thuoc Trung wong c6 trach nhiém
chi dao viéc phoi hop, to chuc, quan 1y viéc thu thué xuat khau, thué¢ nhap khau trén dia
ban dia phuong.
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) Chuong VII
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 27. Hiéu lyc thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 01 nam 2006.

2. Bii bo Nghi dinh s 54-CP ngay 28 thang 8 nim 1993, Nghi dinh s 94/1998/ND-CP
ngay 17 thang 11 nam 1998 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thué xuét khau, Thué
nhép khau; Diéu 26 ciia Nghi dinh s 51/1999/ND-CP ngay 08 thang 7 nam 1999 caa Chinh phi
quy dinh chi tiét thi hanh Luat Khuyén khich du tu trong nudc; Dicu 57, 58 va Diéu 59 Nghi dinh
s0 24/2000/ND-CP ngay 31 thang 7 nim 2000 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dau
tu nudc ngoai tai Viét Nam; khoan 10, 11 Piéu 1 Nghi dinh sb 27/2003/ND-CP ngay 19 thang 3
nam 2003 ciia Chinh ph sira d6i, bd sung mot sé Diéu ciia Nghi dinh s6 24/2000/ND-CP ngay 31
thang 7 nam 2000 ctia Chinh phu; Diéu 54, 56, 57 va 58 clia Nghi dinh s6 48/2000/ND-CP ngay
12 thang 9 ndm 2000 cta Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dau khi; Diéu 6 ciia Nghi
dinh s6 119/1999/NB-CP ngay 18 thang 9 nam 1999 cta Chinh pht vé mét sé chinh séch va co
ché tai chinh khuyén khich cac doanh nghiép dau tu vao hoat dong khoa hoc va cong ngh¢; cac
khoan 1,2, 3 va 4 Picu 5 cia Quy ché dau tu theo hop dong xdy dung - kinh doanh - chuyén
giao, hop dong xay dung chuyén giao - kinh doanh va hop dong xay dung - chuyén glao
ap dung ddi voi du an dau tu nudc ngoai tai Viét Nam ban hanh kém theo Nghi dinh s6
62/1998/ND-CP ngay 15 thang 8 nam 1998 cua Chinh phu.

3. Pdi véi du an khuyén kthh dau tu da duoc cap gidy phep dau tu, gidy chimg nhan
vu dai dau tu c6 mirc vu dal vé thué xuat khau, thué nhap khau cao hon muc wu dai quy
dinh tai Nghi dinh nay thi tiép tuc thuc hién theo miic uu dai cho thoi gian con lai; truong
hop trong gidy phép dau tu, glay chimg nhéan wu dii dau tu quy dinh mic vu dai vé thué
xuat khau, thué nhap khau thip hon murc wu dai quy dinh tai Nghi dinh nay thi dugc hudng
muc uu dai theo quy dinh ciia Nghi dinh nay cho thoi gian wu dai con lai.

4. Quy dinh vé cac mic thué suat thué nhap khau wu dai dic biét da ban hanh trudc
ngay Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh, nhung dén nay van con phu hop véi cac thoa
thuan ma Viét Nam da ky voi nudc ngoai thi dugce tiép tuc thyc hién theo quy dinh do.
Truong hop néu c6 sy thay dbi, B Tai chinh can c&r quy dinh tai diém b khoanl Piéu 11
Nghi dinh nay dé ban hanh cu thé cac mirc thué suit thué nhap khéau vu dai dac biét.

Piéu 28. Bo Tai chinh hudng dan thi hanh Nghi dinh nay.

Piéu 29. Cac Bo truong, Thu trudng co quan ngang B, Thu trudng co quan thude
Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan céac tinh, thanh pho tryc thudc Trung wong chiu trach
nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. CHINH PHU
THU TUONG
Phan Van Khai
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PHU LUCI
DANH MUC LINH VUC PAC BIET KHUYEN KHIiCH PAU TU
VA KHUYEN KHICH PAU TU
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 149/2005/NP-CP
ngay 08 thang 12 nam 2005 cua Chinh phu)

Danh muc linh vue dic bi¢t khuyén khich dau tu:

San xuét, ché bién xuét khau 80% san pham tro 1én;

Ché bién nong san, 1am san (trir gd), thity san tir ngudn nguyén lidu trong nude xuat khau 50%
san pham tré lén;

San xuat céac loai giong médi c6 chat lugng va c6 hiéu qua kinh té cao;

Nubi trong ndng, 1am, thiy san;

San xut thép cao cép, hop kim, kim loai mau, kim loai dic biét, phoi thép, sat xép; luyén
gang;

San xuét may moc, thiét bi, cum chi tiét trong cac linh vuc: khai thac dau khi, mé, nang luong;
san xuat thiét bi nang ha cd lon; san xuat may cong cu gia cong kim loai, thiét bi luyén kim;

San xuat thiét bi y té trong cong nghé phén tich va cong nghé chiét xuat trong y hoc;
San xuét thiét bi kiém nghiém doc chét trong thuc phém;

San xuat vat liéu méi, vat liéu quy hiém; ung dung cong ngh¢ mai ve sinh hoc, ing dung cong
nghé maéi dé san xuat thict bi thong tin, vién thong;

San xuét san pham co6ng nghé thong tin;

Cong nghi¢p k¥ thuat cao;

Dau tu vao nghién ctru phat trién (R&D) chiém 25% doanh thu;

Dau tu, san xuat thiét bi xir Iy chat thai;

Xt Iy 6 nhiém va bao vé moéi truong, xir 1y chit thai;

San xuét nguyén liéu thudc khang sinh;

Dau tu theo hop dong BOT, BTO, BT.

Danh muc linh vue khuyén Kkhich dau tw

Thiam do, khai thac va ché bién sau khoang san;

San xuét, ché bién xuét khau tir 50% san pham tro 1én;

Séan xuét, ché bién xuét khau, kinh doanh hang hoa c6 muic xudt khau dat gia tri trén 30% téng gia tri
hang hoa san xuat, kinh doanh ctia dy 4n trong nam tai chinh;

Str dung thuong xuyén tir 500 lao dong tr¢ 1én;

Trong cdy cong nghiép dai ngay, cdy an qua trén dat hoang hod, doi, niii troc (trir nudi trong
nong, lgim, thuy san); khai‘ hoang phuc vu san xuat nong nghiép, lam nghi¢p, ngu nghiép;

Ché bién nong san tir nguon nguyén li€u trong nudc;

Ché bién, bao quan thuy san tir ngudn nguyén liéu trong nude. Panh bét hai san ¢ ving bién xa
bo;
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Ché bién 1am san (trir gd rimg tu nhién trong nudc);
Béo quan thyc pham; bao quan néng san sau thu hoach;

Phat trién cong nghiép hoa dau; xay dung, van hanh duong dng dan dau, din khi, kho, cang
dau;

Pau tu san xuat, ché tao thict bi co khi chinh xac; thiét bi, may moc kiém tra, kieém soat an
toan qua trinh san xuat cong nghiép; san xuat khuén mau cho cac san pham kim loai va phi
kim loai;

Dau tu san xuat khi cu dién trung, cao the¢;

Pau tu san xuat dong co diezen; thiét bi phu tung cho cac tau van tai, tau danh ca; san XUAt
may, phu tung nganh dong luc, thuy lyc, may ap luc;

San xudt phu ting 6 to, phu tung xe may; xe 0 t6 cac loai; san xuét, ldp rap thiét bi, xe may thi
cong xay dung; san xuat thiét bi ky thuat cho nganh véan tai; dau tu san xuat: may xay dung;
dau may xe Ira, toa xe;

Stra chira, dong tau thuy, tau thuyén; san xuét may dong luc tau thuy, thiét bi phu tung cho cac
tau van tai, tau danh ca;

San xuét thiét bi vién thong, Internet, dau tu san xuat may tinh, san pham phan mém (trir san
xuat san pham cong ngh¢ thong tin);

Pau tu cung cép dich vu két ni Internet, cung cép dich vu truy nhap Internet, cung cép dich vu
ung dung Internet tai dia ban thudc Phy luc II ban hanh kém theo Nghi dinh nay; dich vu buu
pham, dich vu buu kién;

Cung cép cac dich vu: nghién ctru cong nghé thong tin, dao tao ngudn nhan lyc cong nghé
thong tin;
Pau tu san xuit chit ban dan va cac linh kién, thiét bi dién tu;

Pau tu san xuét may cong cyu, may moc, thiét bi, phu tung, may phuc vu cho san XuAt noéng,
lam nghi¢p, may ché bién thuc pham, thict bi tudi ti€u;

Dau tu san xudt thiét bi, may cho nganh dét, may;
San xuit cac loai nguyén liéu thudc trir sdu bénh;

Pau tu san xut cac loai thudc bao vé thuc vat, thude trir sdu bénh, thudc phong, chita bénh
cho dong vat va cho thuy san, thuoc tht y c6 phan gia tri gia tang ndi dia tir 40% trd 1én;

San xuét hoa chat co ban, hoa chit tinh khiét, hoa chat chuyén dung, thudc nhudm;
San xuat nguyén liéu chat tay rira, phu gia cho nganh hoa chat;

San xuét xi mang dic chung; vat liéu composit, vat liéu cach am, cach dién, cach nhiét cao, vt
liéu tong hop thay go, vat liéu chiu lira trir vat liéu mdi, vat liéu quy hiém; chat déo xay dung,
soi thuiy tinh;

San xuat cac loai vat liéu xay dung nhe trur vat licu méi, vat liéu quy hiém;

San xuat giay, bda, van nhan tao truc tiép tr nguon nguyén li€u ndéng, 1am san trong nudc; san
xuat bot giay;

Dét vai, hoan thién cac san pham dét; san xuat to, soi cac loai; thudc, so ché da;
San xuat nguyén li¢u, phu li¢u cao cap dé san xuat gidy, dép, quan 4o xuat khau;

San xuat bao bi cao cap phuc vu hang xuat khau;
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San xuat nguyén liéu thudc trir nguyén liéu thude khang sinh, san pham thudc chita bénh cho
nguoi; xay dung kho bao quan dugc pham; dy trii thudc chita bénh cho nguoi dé phong, chong
lut bado, tham hoa thién tai, dich bénh nguy hiém,;

Cai tao, phat trién ngudn nang luong;

Dau tu xdy dung mdi nha may dién, phan phdi dién, truyén tai dién, xay dung co s sir dung
nang luong mat troi, nang lugng gio, khi sinh vat; ing dung cong nghé st dung;

Phat trién van tai cong cong: dau tu phuong tién van tai dudng sit, van tai hanh khach dudng
bd bang xe 6 t6 tir 17 chd ngdi trd 1én, vén tai hanh khach duong thily bang phuong tién co
2i0i;

Xay dung, cai tao cau, duong bo, sin bay, bén cang, nha ga, bén xe, noi dd xe; mé thém céc
tuyén dudng sit;

Dau tu xdy dyng nha may nudc, hé thong cip, thoat nudc;

Dau tu xay dung, kinh doanh két ciu ha ting khu cong nghiép, khu ché xuit, khu cong nghé
cao. Pau tu san xuat, ché bién trong khu cdng nghi¢p, khu ché xuat, khu cong ngh¢ cao, khu
cong nghiép nhd va vira, cum cong nghi¢p;

Dich vu k¥ thuat phuc vu néng, lam, ngu nghiép, dich vu hd tro trong cay nong nghi¢p, cay
cong nghiép va cay 1am nghiép; hoat dong hd tro chan nu01 hoat dong hd trg 1am nghlep, dich
vu thuy san; dich vu bdo vé vat nu01 nhan va lai tao gidng trir san xuét cac loai gidng méi cd
chét lugng va c6 hiéu qua kinh té cao; dich vu bao quan néng, 1am san, thuy san; xay dung kho
bao quan néng san, 1am, thuy san;

San xuét, khai thac, tinh ché mudi;

Mo truong hoc ban cong, dan 1ap, tu thuc & cac bac hoc: gido duc mam non; giao duc phé
thong, trung hoc chuyén nghiép, dao tao trinh do cao dang va trinh d6 dai hoc;

Thanh 13p co so day nghé, nang cao tay nghé cho cong nhan;

Thanh 14p nha vin hoa dan toc, doan ca, mua, nhac dan toc; san xuat, ché tao, sira chita nhac
cu dan toc; duy tu, bao ton bao tang, nha van hoa dan tc;

Thanh lap bénh vién dan 1dp, bénh vién tu nhan kham, chita bénh, thanh Iap co sé thuc hién vé
sinh phong chong dich bénh; thanh 1ap trung tdm hoat dong ctru trg tap trung cham soéc nguoi
tan tat, tré mo c0i, trung tdm lao khoa;

Pau tu san xuat thiét bi y té trir thiét bi y té trong cong nghé phan tich va cong nghé chiét xuat
trong y hoc, dung cu chinh hinh, xe, dung cu chuyén dung cho nguoi tan tat.

Tu van phap luat, tu van dau tu, quan 1y kinh doanh, dich vu tu van vé khoa hoc ky thuat;
chuyén giao quyén s¢ hitu tri tu¢, chuyén giao cong nghé.

Pau tu thém day chuyén san xuat mdi, dau tu mé rong quy mo, dau tu doi moi cong nghé vao
nganh, nghé thudc linh vuc quy dinh tai Phu luc I nay.

Pau tu di chuyén co so san xuat ra khdi ndi thi hodc vao khu cong nghiép, khu ché xuat, khu
cong ngh¢ cao, cum cdng nghi¢p.

San xuat do choi tré em.

Trong laa, trong bong, trong che phuc vu cong nghlep ché bién, trong cay dugc heu (tror nuodi
trong nong, lam, thuy san); san Xudt glong cay trong, vat nuoi tru tru cac loai glong mdi co
chat luong va ¢ hiéu qua kinh té cao.

Chan nudi gia stc, gia cam theo chuong trinh chuyén dich co céu kinh té nong nghiép co quy
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mo trang trai tr¢ 1én.

Dau tu san xuit: may cho nganh da, méay khai thac mo, r6 b6t cong nghiép, may phat dién.

San xuét than cdc, than hoat tinh; san xuét phan bon.

Céc nganh nghé san xuit hang tha cong my nghé truyén thong: cham trd; kham trai; son mai;
khac da; 1am hang may tre, triic; dét tham, dét lua to tam, dét tho cam, théu ren; san xuat hang
gom su, san xuat do dong my nghé, san xuat giay do.

Pau tu xay dung cho loai 1, khu trién 1dm; xtc tién thuong mai, hoat dong huy dong von va
cho vay von cua Quy tin dung nhan dan.

Xay dung ha téng ky thudt khu dan cu tap trung ¢ dia ban thudc danh muc Phu luc Il ban hanh
kem theo Nghi dinh nay.

Dich vu hoa tiéu va ctru hd trén bién.

Pau tu xdy dung khu du lich qudc gia, khu du lich sinh thai; vuon qudc gia; dau tu xay dung
khu cong vién van hoa, bao gom c6 du cac hoat dong thé thao, vui choi, giai tri.

Tai ché phé liéu, phé thai, thu gom réac thai.

Pau tu xay dung co s, cong trinh k¥ thuat: phong thi nghiém, tram thi nghiém nham tng dung
cong ngh¢ madi vao san xuat.
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PHU LUC II

DANH MUC PIA BAN CO PIEU KIEN KINH TE - XA HQI KHO KHAN
VA PAC BIET KHO KHAN

(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 149/2005/ND-CP

ngay 08 thang 12 nam 2005 cua Chinh phu)

STT Tinh Dja ban c6 diéu kién kinh té - Dja ban c6 diéu kién kinh té - xa héi
xa h¢i kho khan dac biét kho khan
1 Bic Kan Toan b cac huyén va thi xa
2 Cao Bﬁng Toan b cac huyén va thi xa
3 Ha Giang Toan b cac huyén va thi xa
4 Lai Chau Toan b céc huyén va thi xa
5 Lao Cai Thanh ph6 Lao Cai Toan bg cac huyén
6 Son La Toan b céc huyén va thi xa
7 Bic Giang Thanh phd Bac Giang Toan bg cac huyén
8 Hoa Binh Toan b céc huyén va thi xa
9 Lang Son Thanh ph6 Lang Son Toan bg cac huyén
10  Pht Tho Thanh phd Viét Tri Toan bd cac huyén va thi xa
11 Quang Ninh Huyén Hai Ninh Huy¢n Ba Ché
Huyén Van Don Huyén Binh Liéu
Huyén Yén Hung Huyén Dam Ha
Thi x3 Cam Pha Huyén Hai Ha
Thi x4 Udng Bi Huyén Hoanh B6
Thi xa Mong Cai Huyén Tién Yén
Huyén Dong Triéu
Huyén Co6 T6
12 Tuyén Quang Toan b céc huyén va thi xa
13 Thai Nguyén Thanh phd Thai Nguyén Toan bd cac huyén va thi xa
14  YénBai Toan b céc huyén va thi xa
15  Binh Phudc Toan b céc huyén va thi xa
16  bak Lak Thanh phé Budén Ma Thuot Toan b cac huyén
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17  GiaLai Thanh phd Pléy Ku Toan bd cac huyén va thi xa
18  Kom Tum Toan b céc huyén va thi xa
19  Lam Déng Thanh phé ba Lat Toan b cac huyén va thi xa
20  Binh Thuan Thanh phé Phan Thiét Toan b cac huyén
21 Binh Dinh Thanh phd Quy Nhon Toan bg cac huyén
22 Hai Duong Toan bo cac huyén trur Huyén Chi Linh
huyén Chi Linh
23  Ha Tinh Thi xa Ha Tinh Toan b cac huyén
24 Ninh Binh Thi xa Tam DPiép va cac huyén | Huyén Nho Quan
con lai trir huyén Nho Quan A VA A
¢ L 2 H Y M
Yén Mo, Gia Vién e Ten ?
Huyén Gia Vién
25  Nghé An Thi xa Ctra Lo va cac huyén Huyén Ky Son
khong thuoc Danh muc diaban  Huyén Tuong Duong
c6 dieu kién kinh té - xa hgi dac = Huyén Con Cudng
biét kho khéan (Phu luc nay) Huyén Qué Phong
Huyén Quy Hop
Huyén Quy Chau
Huyén Nghia Dan
Huyén Anh Son
Huyén Tan Ky
Huyén Thanh Chuong
Huyén D6 Luong
26  Ninh Thuan Thi xa Phan Rang Toan b céc huyén
27  PhuYén Thanh phd Tuy Hoa Toan bg cac huyén
28  Quang Tri Thi xa Bong Ha Toan bg cac huyén trur thi xa BP«ng Ha
29  Quang Nam Thi xa Tam Ky Toan bg cac huyén trur thi xa Tam Ky
30 Quéang Ngai Thanh phd Quang Ngii Toan b cac huyén
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31 | Thanh Hoa Céc huyén con lai trir nhiing | Huyén Quan Hoa
huyén thudc Danh muc dia ban = Huyén B4 Thudc
c6 diéu kién kinh té - xa hdi dac | Huyén Lang Chanh
biét kho khan (Phu luc nay) Huyén Thuong Xuan
Huyén Quan Son
Huyén Muong Lat
Huyén Nhu Xuan
Huyén Ngoc Lac
Huyén Cam Thuy
Huyén Thach Thanh
Huyén Nhu Thanh.
32 Thira Thién Hué Thanh phé Hué Toan b céc huyén
33 An Giang Thanh phd Long Xuyén Toan b cac huyén
34 Bac Li¢u Toan b céc huyén va thi xa
35 Ca Mau Thanh phé Ca Mau Toan bd cac huyén
36 Pong Nai Huyén Long Khanh Huyén Dinh Quén
Huyén Cam My Huyén Ton Phy
Huyén Xudn Loc
37 Kién Giang Thanh phé Rach Gia Toan b céc huyén va thi xa
38 Khanh Hoa Céc huyén con lai trir nhitng Huyén Khanh Vinh
huyén thu¢c Danh muc dia ban = Huyén Khanh Son
c6 dicu kién kinh té - xa hdi ddc | Huyén Truong Sa
biét kho khan (Phu luc nay)
39 Soc Trang Toan b céc huyén va thi xa
40 Tra Vinh Toan b céc huyén va thi xa
41 Vinh Phuc Toan b cac huyén va thi xa trtr | Huyén Lap Thach
hl‘lyen: LaP Thach, Tam Duong, Huyén Tam Duong
Binh Xuyén
Huyén Binh Xuyén
42 Can Tho Thanh phd Can Tho Toan bd cac huyén va thi xa
43 Tay Ninh Thi xa Tay Ninh Toan b cac huyén
44 Thai Binh Toan bd cac huyén va thanh phd
Thai Binh
45 Long An Thi xa Tan An Toan b céc huyén
46 Déng Thép Toan b céc huyén va thi xa
47 Tién Giang Thanh phé M§ Tho Toan b céc huyén va thi xa
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48 Quang Binh Thanh phd Dong Hoéi Toan bg cac huyén
49 Ba Ria - Viing Tau Huyén Chau Buc Huy¢én Tan Thanh
gggﬁ fggggﬁoc Huyén Con Dao
50 Vinh Long Toan b céc huyén va thi xa
51 Thanh ph6 Ha Noi Huyén Séc Son
52 Thanh pho Huyén Can Gio
H6 Chi Minh Huy¢n Nha Be
Huyén Cu Chi
53 Bén Tre Toan bo cac huyén va thi xa
54 Bic Ninh Huyén Gia Binh
Huyén Qué Vo
Huyén Yén Phong
Huyén Luong Tai
Huyén Thudn Thanh
55 Ha Tay Huyén Ba Vi
Huyén My Durc
Huyén Phuc Tho
Huyén Quéc Oai
Huyén Thach Thét
Huyén img Hoa
56 Thanh phd Da Nang Huyén Hoa Vang va Huyén Dao Hoang Sa
cac quan: Thanh Khé, Ngii Hanh
Son, Lién Chiéu
57  HaNam Toan b céc huyén va thi xa
58  Hung Yén Toan b céc huyén va thi xa
59  Binh Duong Huyén Bén Cat
Huyén Phu Gido
Huyén Tan Uyén
Huyén Dau Tiéng
60  Hai Phong Huyén Vinh Bao Huyén Bach Long Vi
Huyén Tién Lang Huyén Cat Hai
61  Dién Bién Thanh ph6 Dién Bién Phu Huyén Muong Cha
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Thi xa Muong Lay

Huyén Dién Bién

Huyén Tua Chua
Huyén Tuan Gido

Huyén Bién Bién Dong

Huyén Muong Nhé
62 Pik Nong Huyén ik Mil Thi x4 Gia Nghia
Huyén Cu Jut Huyén Dk Song
Huyén Dik Rlap Huyén Krong N6
Huyén Pik Glong
63 Nam Dinh Toan bd cac huyén va thanh phd
Nam Dinh
64 Hau Giang Huyén Long My

Huyén Vi Thuy
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PHU LUC III
DANH MUC CAC NHOM TRANG THIET BI
CHI PUQC MIEN THUE NHAP KHAU LAN PAU
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 149/2005/ND-CP
ngay 08 thang 12 nam 2005 cua Chinh phu)

Trang thiét bi phong khach san va trang tri ndi that (giuong, tu, ban, ghé, dién thoai).

Thiét bi vé sinh (bén tam, bé xi, lavabo, cac vat tu lép dat hé théng v¢€ sinh, guong).

Trang bi ndi that phong khach (ban, ghé).

Trang thiét bi bép, phong an, nha hang, quiy bar (cac loai bép va dung cu lam bép).

Tranh, tugng, tham va cac vat trang tri khac.

Tu lanh, ti vi, 10 vi song, may hut khoi, hat bui, khtr mui, ly, tach, dia, chén, bat.

Thiét bi nghe nhin.

Dung cu danh golf.
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NGHỊ ĐỊNH


của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2005


Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 


Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Đối tượng chịu thuế


Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ hàng hoá quy định tại Điều 2 của Nghị định này:


1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam bao gồm: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.


Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.


3. Hàng hoá mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


Điều 2. Đối tượng không chịu thuế


Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật. 


2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai Bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.


3. Hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 


4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 


Điều 3. Đối tượng nộp thuế; đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế 


1. Đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, bao gồm:


a) Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;


b) Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;


c) Cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.


2. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm:


a) Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế uỷ quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


b) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế;


c) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.


Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế


Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. 


Điều 5. Thuế đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới


Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế trong định mức, nếu vượt quá định mức thì phải nộp thuế theo quy định của Nghị định này. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có biên giới và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức được miễn thuế đối với hàng hoá, mua bán trao đổi của cư dân biên giới tại từng khu vực. 


Chương II


CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ 


Điều 6. Căn cứ tính thuế


1. Đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%), căn cứ tính thuế là:


a) Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;


b) Giá tính thuế từng mặt hàng;


c) Thuế suất từng mặt hàng.


2. Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, căn cứ tính thuế là:


a) Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan;


b) Mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hoá.


Điều 7. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế


1. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB), không bao gồm phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I), được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.


2. Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu.


3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, được đăng trên Báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân, không đưa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có đưa tin lên trang điện tử nhưng không thông báo tỷ giá hoặc thông tin chưa được cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó. 


Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.


Điều 8. Đồng tiền nộp thuế


Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được nộp bằng đồng Việt Nam. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ thì đối tượng nộp thuế phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Điều 9. Thuế suất


1. Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.


2. Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:


a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;


b) Thuế suất ưu đói đặc biệt áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đói đặc biệt khác;


Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đói đặc biệt: 


- Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thoả thuận đó ký  giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lónh thổ thực hiện ưu đói đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đó ghi trong thỏa thuận.


- Phải là hàng hoá có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thoả thuận ưu đãi đặc biệt về thuế.


c) Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. 


Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Điều 10. Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá

Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này, nếu hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp dụng một trong các biện pháp về thuế sau đây:


1. Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam.


2. Thuế chống bán phá giá đối với hàng hoá bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.


3. Thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.


4. Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hoá được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.


Điều 11. Thẩm quyền, thủ tục quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, thuế tuyệt đối và biện pháp về thuế để chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hoá.


1. Bộ Tài chính quy định các mức thuế suất sau đây:  


 a) Mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói của từng mặt hàng thực hiện theo nguyờn tắc và thủ tục sau đây: 


Nguyên tắc quy định:


- Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.


- Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.


- Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Thủ tục quy định: 


- Trên cơ sở những nguyên tắc nêu trên, căn cứ vào chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trong từng thời kỳ của Nhà nước, định hướng phát triển của các ngành sản xuất, sự biến động về giá cả trên thị trường trong từng thời gian và kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng để ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.


- Trường hợp các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng còn có ý kiến chưa thống nhất về thuế suất đối với một số mặt hàng thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.


b) Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đặc biệt thực hiện theo thủ tục sau: trên cơ sở các thỏa thuận ưu đói đặc biệt về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu mà Việt Nam đó cam kết, Bộ Tài chớnh sau khi tham khảo ý kiến của cỏc Bộ, Hiệp hội ngành hàng để ban hành quyết định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đặc biệt.


2. Bộ Tài chớnh chủ trỡ, phối hợp với cỏc cơ quan liên quan trỡnh Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng thuế tuyệt đối và thuế chống phân biệt đối xử trong trường hợp cần thiết.


Chương III


KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ 


Điều 12. Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế


Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; nộp Tờ khai hải quan cho cơ quan Hải quan; tính thuế và nộp thuế theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.


Điều 13. Thời điểm tính thuế


Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan với cơ quan Hải quan.


Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế. 


Điều 14. Thời hạn nộp thuế


1. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan.


2. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế.


Đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế là đối tượng có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, tính đến ngày đăng ký Tờ khai hải quan lô hàng đang làm thủ tục nhập khẩu mà không có hành vi gian lận thương mại; không trốn thuế; không còn nợ thuế và tiền phạt quá hạn; chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật thì được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu như sau:


a) Đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, thời hạn nộp thuế là 275 (hai trăm bảy mươi lăm) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan;


Trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn thì thời hạn nộp thuế được xét gia hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan quyết định cụ thể.


b) Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thời hạn nộp thuế là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn);


c) Đối với hàng hoá nhập khẩu khác ngoài các trường hợp nêu tại điểm a và b khoản này, thời hạn nộp thuế là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan.


3. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu áp dụng đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế:


a) Trường hợp nếu được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này. Hết thời hạn bảo lãnh (trong trường hợp thời hạn bảo lãnh ngắn hơn thời hạn nộp thuế) hoặc hết thời hạn nộp thuế (trong trường hợp thời hạn bảo lãnh bằng hoặc dài hơn thời hạn nộp thuế) mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh hoặc hết thời hạn nộp thuế quy định trên đây;


b) Trường hợp không được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.


4. Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh.


Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để làm căn cứ thực hiện quy định tại điểm này.

Điều 15. Kê khai, nộp thuế theo Tờ khai hải quan một lần


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký Tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để xác định giá tính thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.


Chương IV


MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ 


VÀ TRUY THU THUẾ

Điều 16. Miễn thuế


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.


Hết thời hạn hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì đối với hàng hoá tạm xuất phải được nhập khẩu trở lại Việt Nam, đối với hàng hoá tạm nhập phải tái xuất ra nước ngoài.


2. Hàng hoá là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong mức quy định, bao gồm:


a) Hàng hoá là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân người nước ngoài khi được phép vào cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc chuyển ra nước ngoài khi hết thời hạn cư trú, làm việc tại Việt Nam;


b) Hàng hoá là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép đưa ra nước ngoài để kinh doanh và làm việc, khi hết thời hạn nhập khẩu lại Việt Nam;


c) Hàng hoá là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép về Việt Nam định cư hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài; hàng hoá là tài sản di chuyển của người nước ngoài mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài;


3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam.


4. Hàng hoỏ nhập khẩu để gia cụng cho phớa nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu và khi xuất trả sản phẩm cho phớa nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoỏ xuất khẩu ra nước ngoài để gia cụng cho phớa Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trờn phần trị giỏ của hàng hoỏ xuất khẩu ra nước ngoài để gia cụng theo hợp đồng.


5. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh.


6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:


a) Thiết bị, máy móc;


b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;


c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;


d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;


đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


7. Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để làm cơ sở thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


8. Hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm:


a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình);


b) Phương tiên vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ;


c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;


d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.


9. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 6, 7 và khoản 8 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.


10. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn.


11. Miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm: 


a) Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân nêu trên;


b) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được. 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại điểm này;


c) Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các dàn khoan và công trình nổi được Bộ Y tế xác nhận;


d) Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí;


e) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí.


12. Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được. 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


13. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


14. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ. 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


15. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.


Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ban hành văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


16. Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn                 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.


17. Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hoá đó.


18. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án ODA tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.


19. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và khoản 18 Điều này phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan. 


20. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp.


Điều 17. Xét miễn thuế


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế:


1. Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 16 của Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ, ngành liên quan quy định.


2. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức. 


3. Hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho người xuất cảnh, nhập cảnh và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả hàng hoá khuyến mại, hàng hoá dùng thử được phía nước ngoài cung cấp miễn phí để bán kèm với hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế.


Điều 18. Xét giảm thuế


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá. Cơ quan Hải quan căn cứ vào số lượng hàng hoá bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.


Điều 19. Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau đây:


1. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.


2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu.


3. Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn.


4. Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu. 


5. Hàng hoá đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trường hợp sau: 


a) Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam;


b) Hàng hoá nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ.


6. Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất; hàng hoá tạm xuất, tái nhập và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này).


7. Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.


8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.


9. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hoá đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. 


10. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hoá cho người nhận phải tái xuất, tái nhập hoặc trường hợp hàng hoá bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp.


11. Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế (bao gồm cả đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan) thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 (ba trăm sáu lăm) ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan.


12. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Điều 20. Trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế


1. Chậm nhất trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, đối tượng được xét hoàn thuế phải hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoàn lại tiền thuế đã nộp.


Trường hợp thời hạn thanh toán quy định tại hợp đồng xuất khẩu dài hơn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày thực xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.


2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm ra quyết định hoàn thuế cho đối tượng được hoàn thuế; trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. 


3. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế là lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn còn phải trả tiền lãi. Tiền lãi chậm hoàn thuế được tính kể từ ngày chậm ra quyết định hoàn thuế cho đến ngày có quyết định hoàn thuế theo mức lãi suất tiền vay Ngân hàng thương mại tại thời điểm phải ra quyết định hoàn thuế.


Điều 21. Truy thu thuế


1. Các trường hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


a) Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế quy định tại Nghị định này;


b) Trường hợp đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan Hải quan có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải truy nộp số tiền thuế còn thiếu trong thời hạn 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan;


c) Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 (năm) năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định truy thu thuế. 


2. Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1; tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan trước đây đối với trường hợp nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 


3. Thời hạn kê khai thuế là 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây đối với trường hợp nêu tại điểm a; 10 (mười) ngày  kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đối với trường hợp nêu tại điểm b; và kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.


4. Thời hạn nộp thuế, nộp phạt (nếu có) đối với các trường hợp nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này là trong vòng 10 (mười) ngày, kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định về số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) phải nộp. 


Nếu quá thời hạn nêu trên mà đối tượng nộp thuế không kê khai, nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.


Chương V


KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI  PHẠM


Điều 22. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại


Quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan Hải quan trong việc giải quyết khiếu nại về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Điều 23. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế


Đối tượng nộp thuế vi phạm quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và của Nghị định này thì bị xử lý như sau: 


1. Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày cuối cùng trong thời hạn quy định phải nộp hoặc ngày cuối cùng trong thời hạn được ghi trong quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp; nếu thời hạn chậm nộp là quá 90 (chín mươi) ngày thì bị cưỡng chế theo quy định tại khoản 4 Điều này.


2. Không thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính về thuế.


3. Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền thuế gian lận. 


Thủ trưởng cơ quan Hải quan nơi đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan có quyền xử lý đối với vi phạm quy định tại khoản này.


4. Không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý về thuế thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây: 


a) Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước để nộp thuế, nộp phạt. Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đối tượng nộp thuế để nộp thuế, nộp phạt vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


b) Cơ quan Hải quan nơi đăng ký Tờ khai hải quan được quyền tạm giữ hàng hoá hoặc kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm thu đủ tiền thuế, tiền phạt còn thiếu. Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cơ quan Hải quan có quyết định tạm giữ hàng hoá hoặc quyết định kê biên tài sản mà đối tượng nộp thuế vẫn chưa nộp đủ tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan Hải quan được bán đấu giá hàng hoá, tài sản theo quy định của pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;


c) Cơ quan Hải quan không làm thủ tục nhập khẩu cho chuyến hàng tiếp theo của đối tượng nộp thuế cho đến khi đối tượng đó nộp đủ tiền thuế, tiền phạt.


5. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan mà đối tượng nộp thuế tự phát hiện ra những sai sót, nhầm lẫn và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước thì được miễn áp dụng các hình thức xử phạt.


6. Người có hành vi trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Điều 24. Xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liên quan:


1. Công chức hải quan hoặc cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng, tham ô tiền thuế thì phải bồi thường cho nhà nước toàn bộ số tiền thuế đã chiếm dụng, tham ô và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


2. Công chức hải quan thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, bao che cho người vi phạm hoặc có hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 


Chương VI


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:


1. Tổ chức, chỉ đạo việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quy định thẩm quyền, thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế, truy thu thuế và xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định này.


2. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định và hướng dẫn các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin có liên quan đến đối tượng nộp thuế để phục vụ cho việc kiểm tra thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


Điều 26. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp, tổ chức, quản lý việc thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên địa bàn địa phương.


Chương VII


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 27. Hiệu lực thi hành


1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.


2. Bãi bỏ Nghị định số 54-CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Điều 26 của Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Điều 57, 58 và Điều 59 Nghị định               số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; khoản 10, 11 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ; Điều 54, 56, 57 và 58 của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12  tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí; Điều 6 của Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.


3. Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại.


4. Quy định về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng đến nay vẫn còn phù hợp với các thoả thuận mà Việt Nam đã ký với nước ngoài thì được tiếp tục thực hiện theo quy định đó. Trường hợp nếu có sự thay đổi, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại điểm b khoản1 Điều 11 Nghị định này để ban hành cụ thể các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


Điều 28. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Điều 29. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


                                                              TM. CHÍNH PHỦ 

                                                                THỦ TƯỚNG

                  





        Phan Văn Khải 


PHỤ LỤC I


DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ 


VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP 


 ngày  08 tháng 12  năm 2005 của Chính phủ)


_____


		I.

		Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư:



		1.

		Sản xuất, chế biến xuất khẩu 80% sản phẩm trở lên;



		2.

		Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thủy sản từ nguồn nguyên liệu trong nước xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên;



		3.

		Sản xuất các loại giống mới có chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao;



		4.

		Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản;



		5.

		Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại mầu, kim loại đặc biệt, phôi thép, sắt xốp; luyện gang;



		6.

		Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, mỏ, năng lượng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia công kim loại, thiết bị luyện kim;



		7.

		Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học;



		8.

		Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm;



		9.

		Sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học, ứng dụng công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông;



		10.

		Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin;



		11.

		Công nghiệp kỹ thuật cao;



		12.

		Đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu;



		13.

		Đầu tư, sản xuất thiết bị xử lý chất thải;



		14.

		Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chất thải;



		15.

		Sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh;



		16.

		Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT.



		II.

		Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư



		1.

		Thăm dò, khai thác và chế biến sâu khoáng sản;



		2.

		Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 50% sản phẩm trở lên;



		3.

		Sản xuất, chế biến xuất khẩu, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 30% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính;



		4.

		Sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên;



		5.

		Trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả trên đất hoang hoá, đồi, núi trọc (trừ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản); khai hoang phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; 


Chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước;


Chế biến, bảo quản thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ;


Chế biến lâm sản (trừ gỗ rừng tự nhiên trong nước);



		6.

		Bảo quản thực phẩm; bảo quản nông sản sau thu hoạch; 



		7.

		Phát triển công nghiệp hoá dầu; xây dựng, vận hành đường ống dẫn dầu, dẫn khí, kho, cảng dầu; 



		8.

		Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại;



		9.

		Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao thế;



		10.

		Đầu tư sản xuất động cơ diezen; thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh cá; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, thủy lực, máy áp lực;



		11.




		Sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy; xe ô tô các loại; sản xuất, lắp ráp thiết bị, xe máy thi công xây dựng; sản xuất thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải; đầu tư sản xuất: máy xây dựng; đầu máy xe lửa, toa xe;



		12.

		Sửa chữa, đóng tàu thuỷ, tàu thuyền; sản xuất máy động lực tàu thủy, thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh cá;



		13.

		Sản xuất thiết bị viễn thông, Internet, đầu tư sản xuất máy tính, sản phẩm phần mềm (trừ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin);


Đầu tư cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet tại địa bàn thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; dịch vụ bưu phẩm, dịch vụ bưu kiện;


Cung cấp các dịch vụ: nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin;



		14.

		Đầu tư sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện, thiết bị điện tử;  



		15.

		Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu;



		16.

		Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành dệt, may;



		17.

		Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh;



		18.

		Đầu tư sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật và cho thủy sản, thuốc thú y có phần giá trị gia tăng nội địa từ 40% trở lên;



		19.

		Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc nhuộm;



		20.

		Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất;



		21.

		Sản xuất xi măng đặc chủng; vật liệu composit, vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao, vật liệu tổng hợp thay gỗ, vật liệu chịu lửa trừ vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; chất dẻo xây dựng, sợi thủy tinh;



		22.

		 Sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ trừ vật liệu mới, vật liệu quý hiếm;



		23.

		Sản xuất giấy, bỡa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy;



		24.

		Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da;



		25.

		Sản xuất nguyên liệu, phụ liệu cao cấp để sản xuất giầy, dép, quần áo xuất khẩu;



		26.

		Sản xuất bao bì cao cấp phục vụ hàng xuất khẩu;



		27.

		Sản xuất nguyên liệu thuốc trừ nguyên liệu thuốc kháng sinh, sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người; xây dựng kho bảo quản dược phẩm; dự trữ thuốc chữa bệnh cho người để phòng, chống lụt bão, thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm;



		28.

		Cải tạo, phát triển nguồn năng lượng;


Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện, xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật; ứng dụng công nghệ sử dụng;



		29.

		Phát triển vận tải công cộng: đầu tư phương tiện vận tải đường sắt, vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên, vận tải hành khách đường thủy bằng phương tiện cơ giới;



		30.

		Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe; mở thêm các tuyến đường sắt;



		31.

		Đầu tư xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp, thoát nước;



		32.

		Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đầu tư sản xuất, chế biến trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp nhỏ và vừa, cụm công nghiệp;



		33.

		Dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ hỗ trợ trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp; hoạt động hỗ trợ chăn nuôi; hoạt động hỗ trợ lâm nghiệp; dịch vụ thuỷ sản; dịch vụ bảo vệ vật nuôi; nhân và lai tạo giống trừ sản xuất các loại giống mới có chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao; dịch vụ bảo quản nông, lâm sản, thuỷ sản; xây dựng kho bảo quản nông sản, lâm, thuỷ sản;



		34.

		Sản xuất, khai thác, tinh chế muối;



		35.

		Mở trường học bán công, dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ đại học;


Thành lập cơ sở dạy nghề, nâng cao tay nghề cho công nhân;



		36.

		Thành lập nhà văn hoá dân tộc, đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà văn hoá dân tộc;



		37.

		Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân khám, chữa bệnh, thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh; thành lập trung tâm hoạt động cứu trợ tập trung chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi, trung tâm lão khoa;


Đầu tư sản xuất thiết bị y tế trừ thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học, dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.



		38.

		Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật; chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. 



		39.

		Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới, đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư đổi mới công nghệ vào ngành, nghề thuộc lĩnh vực quy định tại Phụ lục I này.



		40.

		Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị hoặc vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.



		41.

		Sản xuất đồ chơi trẻ em.



		42.

		Trồng lúa, trồng bông, trồng chè phục vụ công nghiệp chế biến, trồng cây dược liệu (trừ nuôi trồng nông, lâm, thuỷ sản); sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trừ trừ các loại giống mới có chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao. 



		43.

		Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có quy mô trang trại trở lên.



		44.

		Đầu tư sản xuất: máy cho ngành da, máy khai thác mỏ, rô bốt công nghiệp, máy phát điện.



		45.

		Sản xuất than cốc, than hoạt tính; sản xuất phân bón.



		46.

		Các ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống: chạm trổ; khảm trai; sơn mài; khắc đá; làm hàng mây tre, trúc; dệt thảm, dệt lụa tơ tằm, dệt thổ cẩm, thêu ren; sản xuất hàng gốm sứ, sản xuất đồ đồng mỹ nghệ, sản xuất giấy dó.



		47.

		Đầu tư xây dựng chợ loại 1, khu triển lãm; xúc tiến thương mại, hoạt động huy động vốn và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.


Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc danh mục Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.



		48.

		Dịch vụ hoa tiêu và cứu hộ trên biển.



		49.

		Đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; vườn quốc gia; đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa, bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.



		50.

		Tái chế phế liệu, phế thải, thu gom rác thải.



		51.

		Đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ thuật: phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.





        PHỤ LỤC II


DANH MỤC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN


VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN


(Ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP


ngày 08  tháng 12 năm 2005 của Chính phủ)


_______


		STT

		Tỉnh

		Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

		Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn



		1

		Bắc Kạn

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		2

		Cao Bằng

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		3

		Hà Giang

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		4

		Lai Châu

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		5

		Lào Cai

		Thành phố Lào Cai

		Toàn bộ các huyện 



		6

		Sơn La

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		7

		Bắc Giang

		Thành phố Bắc Giang

		Toàn bộ các huyện 



		8

		Hoà Bình

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		9

		Lạng Sơn

		Thành phố Lạng Sơn

		Toàn bộ các huyện 



		10

		Phú Thọ

		Thành phố Việt Trì

		Toàn bộ các huyện và thị xã 



		11

		Quảng Ninh

		Huyện Hải Ninh


Huyện Vân Đồn


Huyện Yên Hưng


Thị xã Cẩm Phả


Thị xã Uông Bí


Thị xã Móng Cái

		Huyện Ba Chẽ


Huyện Bình Liêu


Huyện Đầm Hà


Huyện  Hải Hà


Huyện Hoành Bồ


Huyện Tiên Yên


Huyện Đông Triều


Huyện Cô Tô



		12

		Tuyên Quang

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		13

		Thái Nguyên

		Thành phố Thái Nguyên

		Toàn bộ các huyện và thị xã 



		14

		Yên Bái

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		15

		Bình Phước

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		16

		Đắk Lắk

		Thành phố Buôn Ma Thuột

		Toàn bộ các huyện 



		17

		Gia Lai

		Thành phố Plêy Ku

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		18

		Kom Tum

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		19

		Lâm Đồng

		Thành phố Đà Lạt

		Toàn bộ các huyện và thị xã 



		20

		Bình Thuận

		Thành phố Phan Thiết

		Toàn bộ các huyện



		21

		Bình Định

		Thành phố Quy Nhơn

		Toàn bộ các huyện



		22

		Hải Dương

		Toàn bộ các huyện trừ


huyện Chí Linh

		Huyện Chí Linh



		23

		Hà Tĩnh

		Thị xã Hà Tĩnh

		Toàn bộ các huyện



		24

		Ninh Bình

		Thị xã Tam Điệp và các huyện còn lại trừ huyện Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn

		Huyện Nho Quan


Huyện Yên Mô


Huyện Gia Viễn



		25

		Nghệ An

		Thị xã Cửa Lò và các huyện không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục này)

		Huyện Kỳ Sơn


Huyện Tương Dương


Huyện Con Cuông


Huyện Quế Phong


Huyện Quỳ Hợp


Huyện Quỳ Châu


Huyện Nghĩa Đàn


Huyện Anh Sơn


Huyện Tân Kỳ


Huyện Thanh Chương


Huyện Đô Lương



		26

		Ninh Thuận

		Thị xã Phan Rang

		Toàn bộ các huyện



		27

		Phú Yên

		Thành phố Tuy Hoà

		Toàn bộ các huyện



		28

		Quảng Trị

		Thị xã Đông Hà

		Toàn bộ các huyện trừ thị xã Đ«ng Hà



		29

		Quảng Nam

		Thị xã Tam Kỳ

		Toàn bộ các huyện trừ thị xã Tam Kỳ



		30

		Quảng Ngãi

		Thành phố Quảng Ngãi

		Toàn bộ các huyện



		31

		Thanh Hoá

		Các huyện còn lại trừ những huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục này)




		Huyện Quan Hóa


Huyện Bá Thước


Huyện Lang Chánh


Huyện Thường Xuân


Huyện Quan Sơn


Huyện Mường Lát


Huyện Như Xuân


Huyện Ngọc Lạc


Huyện Cẩm Thủy


Huyện Thạch Thành


Huyện Như Thanh.





		32

		Thừa Thiên Huế

		Thành phố Huế

		Toàn bộ các huyện



		33

		An Giang

		Thành phố Long Xuyên

		Toàn bộ các huyện 



		34

		Bạc Liêu

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		35

		Cà Mau

		Thành phố Cà Mau

		Toàn bộ các huyện 



		36

		Đồng Nai

		Huyện Long Khánh


Huyện Cẩm Mỹ




		Huyện Định Quỏn


Huyện Tõn Phỳ

Huyện Xuõn Lộc



		37

		Kiên Giang

		Thành phố Rạch Giá

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		38

		Khánh Hoà

		Các huyện còn lại trừ những huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục này)

		Huyện Khánh Vĩnh


Huyện Khánh Sơn


Huyện Trường Sa



		39

		Sóc Trăng

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		40

		Trà Vinh

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		41

		Vĩnh Phúc

		Toàn bộ các huyện và thị xã trừ huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên

		Huyện Lập Thạch


Huyện Tam Dương


Huyện Bình Xuyên



		42

		Cần Thơ

		Thành phố Cần Thơ

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		43

		Tây Ninh

		Thị xã Tây Ninh

		Toàn bộ các huyện



		44

		Thái Bình

		Toàn bộ các huyện và thành phố Thái Bình

		



		45

		Long An

		Thị xã Tân An

		Toàn bộ các huyện



		46

		Đồng Tháp

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		47

		Tiền Giang

		Thành phố Mỹ Tho

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		48

		Quảng Bình

		Thành phố Đồng Hới

		Toàn bộ các huyện



		49

		Bà Rịa - Vũng Tàu

		Huyện Châu Đức


Huyện Xuyên Mộc


Huyện Long Đất

		Huyện Tân Thành


Huyện Côn Đảo



		50

		Vĩnh Long

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		51

		Thành phố Hà Nội

		Huyện Sóc Sơn

		



		52

		Thành phố 


Hồ Chí Minh

		Huyện Cần Giờ


Huyện Nhà Bè

Huyện Củ Chi

		



		53

		Bến Tre

		

		Toàn bộ các huyện và thị xã



		54

		Bắc Ninh

		Huyện Gia Bình


Huyện Quế Võ


Huyện Yên Phong


Huyện Lương Tài


Huyện Thuận Thành

		



		55

		Hà Tây

		Huyện Ba Vì


Huyện Mỹ Đức


Huyện Phúc Thọ


Huyện Quốc Oai


Huyện Thạch Thất


Huyện ứng Hoà

		



		56

		Thành phố Đà Nẵng

		Huyện Hoà Vang và


các quận: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

		Huyện Đảo Hoàng Sa



		57

		Hà Nam

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		58

		Hưng Yên

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		59

		Bình Dương

		Huyện Bến Cát


Huyện Phú Giáo


Huyện Tân Uyên


Huyện Dầu Tiếng

		



		60

		Hải Phòng

		Huyện Vĩnh Bảo


Huyện Tiên Lãng

		Huyện Bạch Long Vĩ


Huyện Cát Hải



		61

		Điện Biên

		Thành phố Điện Biên Phủ


Thị xã Mường Lay


Huyện Điện Biên

		Huyện Mường Chà


Huyện Tủa Chùa


Huyện Tuần Giáo


Huyện Điện Biên Đông


Huyện Mường Nhé



		62

		Đắk Nông

		Huyện Đắk Mil


Huyện Cư Jút


Huyện Đắk Rlấp

		Thị xã Gia Nghĩa


Huyện Đắk Song


Huyện Krông Nô


Huyện Đắk Glong



		63

		Nam Định

		Toàn bộ các huyện và thành phố Nam Định

		



		64

		Hậu Giang

		Huyện Long Mỹ

Huyện Vị Thuỷ

		





PHỤ LỤC III


DANH MỤC CÁC NHÓM TRANG THIẾT BỊ 


CHỈ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU LẦN ĐẦU


(Ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP  


ngày 08 tháng 12  năm 2005 của Chính phủ)


______


		1.

		Trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, điện thoại).



		2.

		Thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, lavabo, các vật tư lắp đặt hệ thống vệ sinh, gương).



		3.

		Trang bị nội thất phòng khách (bàn, ghế).



		4.

		Trang thiết bị bếp, phòng ăn, nhà hàng, quầy bar (các loại bếp và dụng cụ làm bếp).



		5.

		Tranh, tượng, thảm và các vật trang trí khác.



		6.

		Tủ lạnh, ti vi, lò vi sóng, máy hút khói, hút bụi, khử mùi, ly, tách, đĩa, chén, bát.



		7.

		Thiết bị nghe nhìn.



		8.

		Dụng cụ đánh golf.





